Ngày soạn:.........................                             

Ngày dạy: ..........................

	                                     Tiết 37:
	LUYỆN TẬP


I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:  
Giúp HS hiểu cách biến đổi hệ phương trình bằng qui tắc thế. HS hiểu cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế trong tất cả các trường hợp.

2. Năng lực : Góp phần tạo cơ hội để học sinh phát triển một số năng lực: 

- Năng lực chung:

 Năng lực tự chủ và tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực toán học:

 HS biết giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế

3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

+) Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.

II. Thiết bị dạy học và học liệu : 

1. Thiết bị dạy học: Bảng phụ, máy tính bỏ túi.

2. Học liệu: Kế hoạch bài dạy; bài kiểm tra của học sinh.

III. Tiến trình bài dạy 
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1- Mục tiêu: Hs được củng cố lại quy tắc thế để giải một số hpt cụ thể.

2- Nội dung: Phát biểu quy tắc thế

3- Sản phẩm: Quy tắc thế
4-Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	H: Quy tắc thế dung để làm gì? gồm mấy bước? 

– để củng cố quy tắc thế, ta sẽ giải một số bài tập sau
	Hs trả lời như sgk


B. HOẠT ĐỘNG 2:  LUYỆN TẬP 

1- Mục tiêu: Hs được áp dụng pp thế để giải một số hpt cụ thể
2-Nội dung: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
3- Sản phẩm: Hs giải được một số hệ phương trình cụ thể bằng phương pháp thế.
4-Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	GV: Từ phương trình (1) em hãy biểu diễn x theo y?  

I) 
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GV. Từ phương trình (1) em hãy biểu diễn x theo y? 

Đ/án  
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GV: Giới thiệu quy tắc thế gồm hai bước thông qua  hệ phương trình sau: (I) 
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GV: Từ phương trình 2 em hãy biểu diễn y theo x?  
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GV: Vừa thực hiện vừa hướng dẫn HS các bước trình bày theo quy tắc SGK.

GV: Chú ý HS bước rút ẩn từ một phương trình đã cho ẩn đó phải thuận lợi cho cách thực hiện.

GV: Cho HS đọc đề bài và nêu yêu cầu của bài tập . 

GV: Cho một Hs đứng tại chỗ trình bày các bước thực hiện của SGK.

GV: Vì sao người ta lại rút ẩn đó?

GV: Cho HS đọc đề bài và nêu yêu cầu của bài toán. 

Giải  hệ phương trình  
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GV: Hướng dẫn HS cách trình bày

GV: Cho HS đại diện nhóm lên bảng trình bày cách thực hiện.  

GV: Cho HS nêu chú ý SGK 

GV: Nhấn mạnh lại chú ý

GV: Cho HS đọc đề bài và nêu yêu cầu của bài toán. 

GV: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế có mấy bước? Đó là những bước nào?

GV: Cho HS lên bảng trình bày cách thực hiện. 

GV: Cho HS nhận xét và bổ sung thêm.

	Giải các  hệ phương trình 

 1) 
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Vậy hệ phương trình đã cho có một nghiệm số duy nhất là (-8; -3)

2)
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3) 
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Phương trình  (*) nghiệm đúng vơi mọi x
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Vậy hệ phương trình  đã cho có vô số nghiệm

Dạng nghiệm tổng quát 
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Phương trình  (*) vô nghiệm. 

Vậy hệ phương trình   đã cho vô nghiệm .

Cách 2: Trên mặt phẳng tọa độ, hai đường thẳng  

4x + y =1 và 8x + 2y = 1 song song với nhau. 

Vậy hệ phương trình đã cho vô nghiệm. 


HOẠT ĐỘNG 3 : VẬN DỤNG
1-Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

2- Nội dung: Nhiệm vụ về nhà

   - Học bài theo vở ghi và SGK.

  - BTVN: 16, 19 SGK/ trang 16
  - Xem trước bài 4- Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

3- Sản phẩm: Lời giải của HS được ghi vào vở
4-Tổ chức thực hiện:

· GV giao nhiệm vụ như mục nội dung .

GV chọn 1 số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, sau đó nhận xét đánh giá.

--------------------------------------------
Ngày soạn:.............................




Ngày dạy:............................
Tiết 38
§4. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức : 
- HS biết thế nào là giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

- HS hiểu cách biến đổi hệ phương trình bằng qui tắc cộng đại số và nắm vững cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số. 
2. Năng lực:

- Năng lực chung:  tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực toán học: NL biến đổi hệ phương trình bằng quy tắc cộng đại số và NL giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

+) Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Thiết bị dạy học: Bảng, phấn, thước thẳng, phấn màu, MTBT
2. Học liệu: Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Hs nhận xét được có thể giải được với pp khác bằng cách triệt tiêu các hệ số

b. Nội dung: Học sinh đọc sách giáo khoa, lắng nghe, tiếp thu, thảo luận.
c. Sản phẩm: Cộng theo vế sẽ triệt tiêu được biến y đưa về pt bậc nhất với ẩn x
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	H: Nêu tóm tắt cách giải hpt bằng phương pháp thế  

Giải hệ phương trình :      
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Từ kết quả BT trên Gv đặt vấn đề

Nhận xét về dấu của các hệ số đứng trước y? 

Liệu ta có thể giải bài toán trên bằng pp nào khác đơn giản hơn không?

	Trả lời: Nêu đúng tóm tắt             

Làm đúng BT

ĐS: hệ pt có một nghiệm duy nhất 
 (x ; y ) = (3 ; -3)    

- Hệ số đối nhau

- Hs nêu dự đoán


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI:

a. Mục tiêu: Hs nêu được quy tắc cộng đại số và áp dụng giải bài tập

b. Nội dung: Học sinh đọc sách giáo khoa, tiếp thu, nghe giảng, suy nghĩ, thảo luận để hình thành kiến thức.

c. Sản phẩm: Hs thực hiện được phương pháp cộng đại số.
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	Bước 1: GV. Giới thiệu quy tắc cộng thông qua VD1 

H. Cho biết bước 1 ta làm gì?

B1: Cộng từng vế của 2 pt ta được:  

(2x-y) + (x+y) =3 hay 3x = 3 (*)

H. Cho biết bước hai ta làm gì?

B2. Thay pt (*) cho pt (1) của hệ được 
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HS làm ?1 . 

Bước 2:  GV giới thiệu cách giải pt bằng quy tắc cộng (giải hệ pt bằng phương pháp cộng)

	1. Quy tắc cộng đại số

        Quy tắc (sgk)

Ví dụ 1:  Xét hệ phương 
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Bước 1(sgk)

Bước 2 (sgk)

?1  Các hệ mới thu được
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HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Hs áp dụng pp cộng đại số để giải bài tập trong từng trường hợp cụ thể.

b. Nội dung: Các ví dụ trong SGK.
c. Sản phẩm: Hs giải được hpt bằng phương pháp cộng đại số.
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	Bước 1: Gv hướng dẫn Hs nghiên cứu các bước giải của ví dụ để đưa ra cách giải trong từng trường hợp

HS trả lời ?2 và nghiên cứu phương pháp giải trong sgk sau đó lên bảng giải lại ví dụ

GV nhận xét giảng lại 

H. Vậy để giải phương trình ở dạng này ta nên biến đổi những bước nào?

GV kết luận lại phương pháp đối với dạng này

GV nêu tiếp Ví dụ  3 

HS làm  ?3 

H. Nêu nhận xét về hệ số của x trong 2 pt?

HS làm ?3 b t

GV cho một HS lên bảng trình 

GV giới thiệu trường hợp 2 - nêu VD4

HS nghiên cứu sgk vảtrả lời câu hỏi

H. Hệ tương đương có được bằng cách nào?

HS giải ?4 – 1HS lên bảng trình bày bài giải 

HS cả lớp cùng làm 

H. Nhận xét bài giải? Cho biết kiến thức bạn đã vận dụng để giải ?

HS làm?5 theo nhóm trong 5’

Sau đó các đại diện các nhóm trình bày bài giải 

GV nhận xét đánh giá, sửa sai nếu có 

H . Vậy khi gặp  hệ phương trình dạng này ta cần biến đổi như thế nào?

GV  Tóm tắt cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

HS đọc phần tóm tắt cách giải trong sgk

Bài 1: Giải các hệ phương trình sau:
a) 
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	2. Áp dụng:

1) Trường hợp 1 (các hệ số của cùng một ẩn nào đó trong hai phương trình bằng nhau hoặc đối nhau)

Ví dụ 2.   Xét hệ pt:     (II)
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 ?2  Các hệ số của y đối nhauCCCCc   II
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Vậy hpt có nghiệm duy nhất (x;y) = (3;3)

Ví dụ 3 .  Xét hpt (III) 
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 ?3 a) Các hệ số của x trong hai phương trình bằng nhau 

A

2) Trường hợp 2 (các hệ số của cùng một ẩn trong hai phương trình không bằng nhau và không đối nhau)

Ví dụ 4: Xét hệ phương trình 

(IV)
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?4  (HS giải) 

?5 Cách khác:   (IV)    
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HS giải tiếp

ĐS   (x;y) = (3;  -1)

Tóm tắt cách giải: SGK

a) 
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                       (5đ)      

b) 
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HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a-Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

b- Nội dung: Nhiệm vụ về nhà

-Nắm được quy tắc cộng đại số.

-Nắm được nội dung 3 bước gải hệ bằng quy tắc cộng đại số.
-Làm các bài tập: 20, 21 trong SGK trang 19
c- Sản phẩm: Lời giải của HS được ghi vào vở
d-Tổ chức thực hiện:

· GV giao nhiệm vụ như mục nội dung .

GV chọn 1 số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, sau đó nhận xét đánh giá.
---------------------------------------------
Ngày soạn:.............................




Ngày dạy:........................................
Tiết 39:  LUYỆN TẬP      
I. MỤC TIÊU:

1 Kiến thức: Củng cố quy tắc cộng, vận dụng hợp lí quy tắc cộng để giải hệ phương trình

2. Năng lực:

- Năng lực chung:  tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực toán học: Biến đổi hpt bằng quy tắc cộng đại sốvà cách giải hpt bằng pp cộng đại số.

3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

+) Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Thiết bị dạy học: Bảng, phấn, thước thẳng, phấn màu, MTBT
2. Học liệu: Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU 

a. Mục tiêu: Hs thấy được việc áp dụng phương pháp phù hợp để giải hpt cụ thể

b. Nội dung: Học sinh đọc sách giáo khoa, lắng nghe, tiếp thu, thảo luận.
c. Sản phẩm: sử dụng pp tùy thuộc vào từng bài toán
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG

	Nêu quy tắc cộng đại số và quy tắc thế?

Nên sử dụng pp nào để giải hpt
	Hs nêu như sgk

Hs nêu dự đoán


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu: Vận dụng được quy tắc cộng đạ số để giải HPT
b. Nội dung: Bài 20, 21, 22, 23, 25 SGK

c. Sản phẩm: Hs giải được hệ phương trình
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG

	Bước 1: Gv tổ chức cho hs giải các bài tập

Một học sinh lên bảng giải 

HS cả lớp theo dõi nhận xét két quả Gv đánh giá sửa sai( nếu có ) và cho điểm
- Gv gọi hs chữa bài 20b, d: sgk/19

- Gv nhận xét

- Gv gọi hs chữa bài 21b sgk/19

- Gv nhận xét
nửa lớp giải bài 22b
nửa lớp giải bài 22c

Đại diện nhóm trình bày 

GV  nhận kết quả nêu lại kết luận các trường hợp vô nghiệm, vô số nghiệm

Bài 23: sgk

Cá nhân học sinh suy nghĩ giải 

1HS lên bảng trình bày bài giải

GV yêu cầu HS khác nhận xét bài làm của nhận 
GV bổ sung nếu còn sai sót 

HS cả lớp suy nghĩ giải bài 25

H. Dựa vào hướng dẫn trong bài hãy cho biết cách giải để tìm m và n?

HS giải tìm m, n

	1. Bài 20b, d: sgk/19
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2. Bài 21: sgk/19

          [image: image33.wmf]ï

ï

î

ï

ï

í

ì

-

=

+

-

=

<=>

ï

î

ï

í

ì

-

=

+

=

-

8

6

2

4

2

1

2

2

2

1

3

2

x

y

y

x

y

x


Bài 21b  Giải hệ phương trình 
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Vậy hệ phương trình có một nghiệm 
(x;y) = 
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Bài 22 / 19/sgk

b) 
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Phương trình (*) vô nghiệm. Vậy hệ đã cho vô nghiệm
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c)

Hệ có vô số nghiệm

Bài 23/sgk: giải hệ phương trình
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Bài 25/19sgk

P(x) = (3m - 5n+1) x +(4m -n -10)

P= 0 khi và chỉ khi 
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Giải hệ trên ta được m =3; n =2 


HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
a-Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

b- Nội dung: Nhiệm vụ về nhà

-Nắm được quy tắc cộng đại số.

-Nắm được nội dung giải hệ bằng quy tắc cộng đại số.

-Làm các bài tập: 24, 26; 27: sgk/19; 20
c- Sản phẩm: Lời giải của HS được ghi vào vở
d-Tổ chức thực hiện:

· GV giao nhiệm vụ như mục nội dung .

GV chọn 1 số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, sau đó nhận xét đánh giá.

---------------------------------------------------------
Ngày soạn:.............................



CHỦ ĐỀ: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH
I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH:

- Căn cứ vào công văn số 3280/BGD-ĐT.GDTH về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS-THPT ngày 27/ 08/ 2020 Và công văn 5512/BGDĐT – GDTrH của bộ GDĐT ngày 18/ 12/ 2020 xây dựng chủ đề “Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình”

- Căn cứ vào nội dung của bài giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. 

II. THỜI GIAN DỰ KIẾN
Chủ đề gồm 5 tiết

Nội dung từng tiết được phân chia như sau:
	Tiết
	Nội dung

	40
	Tìm hiểu cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

	41
	Tìm hiểu về bài toán giải bài toán bằng cách lập phương trình

	42
	Luyện tập

	43
	Luyện tập

	44 
	Luyện tập


III. MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ
1- Kiến thức: Học sinh hiểu được phương pháp giải bài toán bằng lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
2. Năng lực:

- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực toán học: Giải các loại toán về quan hệ giữa các số, chữ số và loại toán chuyển động. Giải các loại toán dạng làm chung, làm riêng, vòi nước chảy.
3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

+) Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
IV. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Thiết bị dạy học: Bảng phụ, thước thẳng, phấn màu, MTBT
2. Học liệu: Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, phiếu học tập.
V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:




Ngày dạy:............................
                    Tiết 40:   

CHỦ ĐỀ: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH
I. MỤC TIÊU:

1- Kiến thức: Học sinh hiểu được phương pháp giải bài toán bằng lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
2. Năng lực:

- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực toán học: Giải các loại toán về quan hệ giữa các số. 
3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

+) Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Thiết bị dạy học: Bảng phụ, thước thẳng, phấn màu, MTBT
2. Học liệu: Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

 HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU 

a) Mục tiêu: Bước đầu hs nắm được các bước giải toán bằng cách lập hpt
b) Nội dung:Câu hỏi và bài tập
c) Sản phẩm: dự đoán của hs
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	Giải hệ phương trình
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Nêu các bước giải toán bằng cách lập pt ở lớp 8

Giải toán bằng cách lập hpt sẽ có những bước nào?
	ĐS: (x;y) =(7;4)

Hs nêu dự đoán


 HOẠT ĐỘNG 2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các bước giải toán bằng cách lập hpt giải bài toán 
tìm số.
b) Nội dung: Ví dụ 1 SGK
c) Sản phẩm: Hs nắm được cách giải toán về quan hệ giữa các số.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	*Bước 1:


GV các bước giải bài toán bằn cách lập hệ phương trình cũng được thực hiện tương tự

HS đọc ví dụ 1 

HS. Để tìm được số tự nhiên có hai chữ số này ta cần xác định được hai đại lượng nào?

HS. Với gt của bài thì điều kiện đầu tiên của hai chữ  số này là gì?

HS nghiên cứu bài giải và trình bày lại cách giải – GV ghi tóm tắt các bước giải trên bảng

HS  cả lớp giải hệ phương trình 

1HS lên bảng giải hệ (I)

HS. Nhận xét bài giải 

GV hướng dẫn  học sinh so điều kiện và trả lời bài toán 

*Bước 2:Gv yêu cầu Hs rút ra các bước giải
bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
*Bước 1:GV nêu đề ví dụ 2

H. Phân tích và cho biết thời gian mỗi xe chạy từ lúc khởi hành đến chỗ găïp nhau?  

HS hoạt động nhóm để giải ?3 và ?4


	Bài toán tìm số 
Ví dụ 1   ( đề bài sgk)

Giải: 

Gọi x là chữ số hàng chục; y là chữ số hàng đơn vị ( 
[image: image43.wmf];;09;09
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Thì số cần tìm là: 10 x +y

Viết ngược lại ta có số 10y +x 

Theo đk  bài ta có phương trình 2y – x =1 

 Hay –x + 2y = 1

Theo đk của bài ta có 

   ( 10x +y ) – ( 10y +x) =27

Hay  x-y = 3 

Từ đó, ta cóhệ phương trình  (I)    
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(x =7; y = 4) thỏa mãn điều kiện của ẩn 

Vậy số cần tìm là 74
a) Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

Bước 1: Lập hệ phương trình

- Chọn ẩn số (2 ẩn) và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn.

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết teo ẩn và các đại lượng đã biết.

- Lập phương trình biểu thị các mối quan hệ giữa các đại lượng (2 phương trình)

- Lập hệ phương trình.

Bước 2: Giải hệ phương trình.

Buớc 3: Trả lời: Kiểm tra nghiệm của hệ phương trình với điều kiện rồi kết luận.




 HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các bước giải toán bằng cách lập hpt giải bài toán tìm số.
b) Nội dung: Bài toán tìm số
c) Sản phẩm: Hs nắm được quan hệ giữa các số trong bài toán tìm số
d) Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	Bài 28/sgk


- Yêu cầu HS cá nhân hoàn thành bài
	Bài 28/sgk


Gọi x là số tự nhiên lớn, y là số tự nhiên nhỏ ( x, y 
[image: image47.wmf]Î

 N, x > y)
Theo đề ta có :  x + y = 1006.


                          x – 2. y = 124.


Giải hệ p.trình ta được x = 712; 
y = 294.

Vậy số lớn là 712, số nhỏ là 294.


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn lại các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

- Làm các bài tập: 35; 37 SBT/T13.
- Xem trước bài giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình ví dụ 2 SGK
-------------------------------------------------
Ngày dạy:............................
                    Tiết 41:   

CHỦ ĐỀ: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH
I. MỤC TIÊU:

1- Kiến thức: Học sinh hiểu được phương pháp giải bài toán bằng lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
2. Năng lực:

- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực toán học: Giải các loại toán về quan hệ giữa chữ số và loại toán chuyển động
3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

+) Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Thiết bị dạy học: Bảng phụ, thước thẳng, phấn màu, MTBT
2. Học liệu: Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

 HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU 

a) Mục tiêu: Bước đầu hs nắm được các bước giải toán bằng cách lập hpt
b) Nội dung: Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hpt 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của hs
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hpt 
HS: Chữa bt 35 tr 9 SBT                               


	HS trả lời

Bước 1: Lập hệ phương trình

- Chọn ẩn số (2 ẩn) và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn.

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết teo ẩn và các đại lượng đã biết.

- Lập phương trình biểu thị các mối quan hệ giữa các đại lượng (2 phương trình)

- Lập hệ phương trình.

Bước 2: Giải hệ phương trình.

Buớc 3: Trả lời: Kiểm tra nghiệm của hệ phương trình với điều kiện rồi kết luận.

Đáp số: Hai số phải tìm là 34 và 25 



HOẠT ĐỘNG 2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các bước giải toán bằng cách lập hpt giải bài toán chuyển động.

b) Nội dung: Ví dụ 2 SGK
c) Sản phẩm: Hs nắm được cách giải toán về quan hệ giữa các số trong bài toán chuyển động.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	*Bước 1:GV nêu đề ví dụ 2

H. Phân tích và cho biết thời gian mỗi xe chạy từ lúc khởi hành đến chỗ gặp nhau?  

HS hoạt động nhóm để giải ?3 và ?4

* Bước 2:
Cá nhân giải hệ phương trình và trả lời bài toán 

GV hướng dẫn HS giải hệ phương trình 

Phương trình 2 chú ý quy đồng 2 vế bỏ mẫu

1HS lên bảng giải 

H. Hãy so điều kiện và trả lời bài toán

*Bước 3:Chốt lại dạng toán đã giải
	Bài toán chuyển động
Ví dụ 2(đề bài sgk)

Giải

Thời gian xe khách đã đi là ; 1h48’ =
[image: image48.wmf]9
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Thời gian xe tải đã đi là (1h + 
[image: image49.wmf]9
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) = 
[image: image50.wmf]14
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 Gọi vận tốc của xe tải là x (km/h) và vận tốc của xe khách là y ( km/ h)  (x > 0;  y > 0)

Mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải 1 km nên ta có       y – x  = 13

Quãng đường xe tải đi được 
[image: image51.wmf]14
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 x (km)

Quãng đường xe khách đi được là  
[image: image52.wmf]9
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Ta có hệ phương trình ?5
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(thỏa mãn điều kiện )

    Vậy vận tốc xe khách là 49 km/HS

    Vận tốc xe tải là 36km/h


 HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các bước giải toán bằng cách lập hpt giải bài toán chuyển động

b) Nội dung: Bài toán chuyển động
c) Sản phẩm: Hs nắm được quan hệ giữa các số trong bài toán chuyển động.
d) Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	GV: yêu cầu HS đọc đề bài

Mét xe m¸y khëi hµnh tõ Hµ Néi ®i Nam §Þnh víi vËn tèc 35km/h. Sau ®ã 24 phót, trªn cïng tuyÕn ®​êng ®ã, mét « t« xuÊt ph¸t tõ Nam §Þnh ®i Hµ Néi víi vËn tèc 45km/h. BiÕt qu·ng ®ư​êng Nam §Þnh - Hµ Néi dµi 90km. Hái mçi xe ®· ®i trong bao l©u ®Õn khi  chóng gÆp nhau ?
HS: Hoạt động cá nhân làm bài
	Giải:

Đổi 24 phút = 2/5 h

Gọi thời gian kể từ lúc xuất phát tới lúc 2 xe gặp nhau của xe máy là x (h)(x>0), của ô tô là y(h) (y>0)

Quãng đường xe máy đã đi được là 35x (km)

Quãng đường ô tô đã đi được là 45y(km)

Vì quãng đường Hà Nội-Nam Định dài 90km nên ta có phương trình: 35x+45y=90(7x+9y=18(1)

Ô tô xuất phát sau xe máy 2/5 h nên ta có phương trình: 

               x = y + 2/5( x - y = 2/5 (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ:
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Giải hệ pt ta được x = 27/20(tm), y = 19/20(tm)

Vậy từ lúc xuất phát đến lúc 2 xe gặp nhau xe máy đi hết 27/20h ô tô đi hết 19/20h




* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn lại các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

- Làm các bài tập: 30; 37 sgk/T22;24 + bài 47 Sbt/T14
- Xem trước bài giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình ví dụ 3 SGK
--------------------------------------------
Ngày dạy:............................
                    Tiết 42:   

CHỦ ĐỀ: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH
I. MỤC TIÊU:

1- Kiến thức: Học sinh hiểu được phương pháp giải bài toán bằng lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
2. Năng lực:

- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực toán học: Giải các loại toán dạng làm chung, làm riêng, vòi nước chảy.

3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

+) Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Thiết bị dạy học: Bảng phụ, thước thẳng, phấn màu, MTBT
2. Học liệu: Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

 HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Bước đầu hs nhận thấy khó khăn với việc giải hpt có ẩn ở mẫu.

b) Nội dung: Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hpt; Phương pháp giải hpt bằng cách đặt ẩn phụ + bài tập
c) Sản phẩm: Phương pháp giải hpt bằng cách đặt ẩn phụ.
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hpt 

HS: Chữa bt 30 tr 22/SGK                               


	Nêu đúng các bước                            

Bước 1: Lập hệ phương trình

- Chọn ẩn số (2 ẩn) và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn.

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết teo ẩn và các đại lượng đã biết.

- Lập phương trình biểu thị các mối quan hệ giữa các đại lượng (2 phương trình)

- Lập hệ phương trình.

Bước 2: Giải hệ phương trình.

Buớc 3: Trả lời: Kiểm tra nghiệm của hệ phương trình với điều kiện rồi kết luận.
Đáp số: Quảng đường AB dài 350 km; Thời gian xuất phát 4h sáng


HOẠT ĐỘNG 2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các bước giải toán bằng cách lập hpt để làm một số bài toán năng suất, làm chung, làm riêng.

b) Nội dung: Ví dụ 3 SGK
c) Sản phẩm: Hs giải được bài toán về năng xuất và giải được hpt bằng cách đặt ẩn phụ

d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 


	Bước 1: Gv hướng dẫn Hs thực hiện ví dụ 3

GV- đưa bảng phụ có ghi ví dụ 3 tr 21 sgk:

Gọi học sinh đọc đề bài ví dụ

HS:  Ví dụ trên thuộc dạng toán nào?

HS:  Bài toán có những đại lượng nào?

HS: Cùng một khối lượng công việc, giữa thời gian hoàn thành và năng suất là hai đại lượng có quan hệ như thế nào?

GV- đưa bảng phân tích và yêu cầu học sinh nêu cách điền

Thời gian 

HTCV

Năng suất

1 ngày

Hai đội

Đội A

Đội B

Nêu cách chọn ẩn và đặt Điều kiện cho ẩn

HS: Lập phương trình biểu thị năng suất một ngày đội A làm gấp rưỡi đội B ?

HS: Tính công việc đội A làm trong một ngày, đội B làm trong một ngày và có hai đội làm trong một ngày và lập phương trình?

Gv hướng dẫn Hs về nhà nghiên cứu bài tập ?6 và ?7

Gv chốt lại vấn đề và nhấn mạnh khi lập phương trình dạng toán làm chung làm chung làm riêng không được cộng thời gian mà chỉ được cộng năng suất; năng suất và thời gian là hai đại lượng nghịch đảo nhau.
	Ví dụ 3: (sgk. Tr21)

 Giải

Gọi x là số ngày để đội A làm một mình hoàn thành toàn bộ công việc; y là số ngày để đội B làm một mình hoàn thành toàn bộ công việc. 

(đk: x, y > 24)

Mỗi ngày, đội A làm được 
[image: image56.wmf]1

x

(công việc), đội B làm được 
[image: image57.wmf]1

y

(công việc), cả hai đội cùng làm được
[image: image58.wmf]1
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(công việc). Ta có phương trình:
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Do mỗi ngày, phần việc đội A làm được nhiều gấp rưỡi  đội B nên ta có phương trình: 
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình
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Đặt  u = 
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; v = 
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Giải hệ phương trình ta có 
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 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy nếu làm một mình thì:

          Đội A làm xong trong 40 ngày.

          Đội B làm xong trong 60 ngày.

?7. Giải.

Gọi x, y lần lượt là số phần công việc làm trong một ngày của đội A, đội B.

                     Điều kiện  0 . x, y < 1.

Trong 1 ngày cả hai làm chung được 
[image: image67.wmf]24
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Theo đề bài ta có hệ phương trình:
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                          ( thỏa mãn điều kiện)

Vậy nếu làm một mình thì:

          Đội A làm xong trong 40 ngày.

          Đội B làm xong trong 60 ngày.

Nhận xét: giải theo ?7 việc giải hệ phương trình dễ dàng, nhanh gọn.


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Hs vận dụng được các kiến thức trên để giải một số bài tập cụ thể.
b) Nội dung: Bài 45 Sbt/T14
c) Sản phẩm: Lời giải bài toán 45 Sbt/T14
d) Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	Bước 1: Gv tổ chức cho hs làm bài tập.

+Cho HS đọc bài tập 45 tr 14 SBT.
GV: hướng dẫn bài tập 45 tr 14 SBT.

HS: Bài toán có đại lượng nào tham gia?

HS: Số ngày làm và khối lượng công việc là hai đại lượng như thế nào?

+Hãy điền vào bảng phân tích.

Thời gian 

HTCV

Năng suất

1 ngày

Hai người

4(ngày)
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Người I

x(ngày)
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Người II

y(ngày)
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               ĐK: x, y > 4

Yêu cầu hs tiếp tục giải.
	Bài tập 45 tr 14 SBT.

Gọi x(ngày), y(ngày) là thời gian của người thứ nhất và thứ hai làm một mình xong công việc.(x, y > 4).

Ta có hệ phương trình:
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Giải hệ phương trình ta được:

  x = 12; y = 6
Vậy người thứ nhất và thứ hai làm một mình xong công việc lần lượt là 12 ngày và 14 ngày.



* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn lại các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

- Làm các bài tập: 33 sgk/T24 + bài 43; 46; 49 Sbt/T14
-----------------------------------------------------
Ngày dạy:............................
                    Tiết 43:   

CHỦ ĐỀ: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH
I. MỤC TIÊU:

1- Kiến thức: Học sinh hiểu được phương pháp giải bài toán bằng lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
2. Năng lực:

- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt: Giải các loại toán dạng làm chung, làm riêng, vòi nước chảy.

3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

+) Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Thiết bị dạy học: Bảng phụ, thước thẳng, phấn màu, MTBT
2. Học liệu: Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

 HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU

a) Mục tiêu: Bước đầu hs nhận thấy khó khăn với việc giải hpt có ẩn ở mẫu.

b) Nội dung: Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hpt; Phương pháp giải hpt bằng cách đặt ẩn phụ + bài tập
c) Sản phẩm: 

d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hpt 


	Nêu đúng các bước                            

Bước 1: Lập hệ phương trình

- Chọn ẩn số (2 ẩn) và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn.

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết teo ẩn và các đại lượng đã biết.

- Lập phương trình biểu thị các mối quan hệ giữa các đại lượng (2 phương trình)

- Lập hệ phương trình.

Bước 2: Giải hệ phương trình.

Buớc 3: Trả lời: Kiểm tra nghiệm của hệ phương trình với điều kiện rồi kết luận.


HOẠT ĐỘNG 2. LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các bước giải toán bằng cách lập hpt để làm một số bài toán năng suất, làm chung, làm riêng.

b) Nội dung: Bài 32; 38 Sgk/T23,24
c) Sản phẩm: Lời giải bài 32; 38 Sgk/T23,24
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 


	Bước 1: Gv tổ chức cho hs làm bài tập.

+Cho HS đọc bài tập 32 SGK/tr 23.

GV: hướng dẫn bài tập 32 SGK/tr 23.
HS: Bài toán có đại lượng nào tham gia?

+Hãy điền vào bảng phân tích.

Thời gian 

HTCV

Năng suất

1 giờ
Hai vòi
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               ĐK: x, y > 
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HS §äc ®Ò suy nghÜ lµm bµi tËp 38
SGK/T24

GV: hướng dẫn bài tập 38 SGK/tr 24.

HS: Bài toán có đại lượng nào tham gia?

+Hãy điền vào bảng phân tích.

Thời gian 

HTCV

Năng suất
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Hai vòi
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	Bài 32. SGK/T 23
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Hỏi mỗi vòi chảy trong bao lâu thì đầy bể  x, y > 
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Vậy vòi 1 chảy một mình mất 12h, 
vòi 2 mất 8h thì đầy bể (12; 8).
Bµi tËp 38 SGK/T24:

Gi¶i

- Gäi thêi gian m×nh vßi thø nhÊt ch¶y ®Çy bÓ lµ x(h), m×nh vßi 2 ch¶y ®Çy bÓ lµ y(h) (x,y > 0)

- Trong 1h vßi ch¶y ®­îc 
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- Vậy với 1 chảy 1 mình sau 2h đầy bể , vòi 2 chảy một mình sau 4h thì đầy bể




* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn lại các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

- Làm các bài tập: 31; 34; 35; 36; 39 sgk/T23->25.
---------------------------------------------------

Ngày dạy:............................
                    Tiết 44:   

CHỦ ĐỀ: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH
I. MỤC TIÊU:

1- Kiến thức: Học sinh hiểu được phương pháp giải bài toán bằng lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
2. Năng lực:

- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực toán học: Giải các dạng toán khác 

3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

+) Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Thiết bị dạy học: Bảng phụ, thước thẳng, phấn màu, MTBT
2. Học liệu: Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

 HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU

a) Mục tiêu: HS vận dụng được các bước giải bài toán bằng cách lập hpt vào các bài toán cụ thể, thực tế.

b) Nội dung: Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hpt; Phương pháp giải hpt bằng cách đặt ẩn phụ 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của hs.
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hpt 


	Nêu đúng các bước                            

Bước 1: Lập hệ phương trình

- Chọn ẩn số (2 ẩn) và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn.

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết teo ẩn và các đại lượng đã biết.

- Lập phương trình biểu thị các mối quan hệ giữa các đại lượng (2 phương trình)

- Lập hệ phương trình.

Bước 2: Giải hệ phương trình.

Buớc 3: Trả lời: Kiểm tra nghiệm của hệ phương trình với điều kiện rồi kết luận.


HOẠT ĐỘNG 2. LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các bước giải toán bằng cách lập hpt để làm một số bài toán cụ thể; thực tế.
b) Nội dung: Bài 31; 34; 36 Sgk/T23,24
c) Sản phẩm: Lời giải bài 31; 34; 36 Sgk/T23,24

d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	GV: giao nhiệm vụ cho HS làm bài 31 SGK/T23

HS: Đọc đề bài
Tính độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông, biết rằng nếu tăng mỗi cạnh lên 3cm thì diện tích tam giác đó sẽ tăng thêm 36cm 2, và nếu một cạnh giảm đi 2cm, cạnh kia giảm đi 4cm thì diện tích của tam giác giảm đi 26cm 2.
Gv tổ chức cho hs làm bài tập.

+Cho HS đọc bài 34 tr 24 SGK

+Bài toán này có mấy đại lượng tham gia?

HS : Trong bài toán này có các đại lượng là: số luống, số cây trồng một luống và số cây cả vườn.

+Hãy điền vào bảng phân tích đại lượng và đặt điều kiện cho ẩn.

Số luống

Số cây 1 luống

Số cây cả vườn

Ban đầu

x

y

xy(cây)

Thay đổi 1

x + 8

y- 3

(x+8).(y-3)

Thay đổi 2

x - 4

y + 2

(x-4).(y+2)

- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá. GV nhận xét đánh giá.
	1.Bài 31. (sgk/T23)

Gọi độ dài các cạnh góc vuông của tam giác vuông là x (cm) và y (cm). 

ĐK (x > 0; y > 0)

Diện tích ban đầu là 
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Nếu tăng mỗi cạnh lên 3 cm thì diện tích là 
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Do diện tích tăng 36cm  nên ta có phương trình: 
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Nếu 1 cạnh giảm đi 2 cm, cạnh kia giảm đi 4 cm thì diện tích là: 


[image: image104.wmf])

4

)(

2

(

2

1

-

-

y

x


Do diện tích giảm đi 26 cm2 nên ta có phương trình 
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
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x = 9; y = 21 TMĐK của ẩn 

Vậy độ dài các cạnh góc vuông của tam giác là 9 (cm) và 12 (cm) 
2. Bài 34 tr 24 SGK

Gọi x(luống), y(cây) lần lượt là số luống và số cây cải bắp trong mỗi luống. (x, y 
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 N và x > 4 ; y > 3).

Theo đề toán ta có hệ p/t:
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 EMBED Equation.3  [image: image116.wmf]Û

 
[image: image117.wmf]î

í

ì

=

=

15

y

50

x

  (TMĐK)

Vậy số cây cải bắp vườn nhà Lan trồng là: 50.15 = 750(cây).

3. Bài 36 SGK/24

Gọi x là số thứ nhất, y là số thứ hai: 

ĐK x > 0; y > 0 

Theo bài toán ta có hệ pt: 
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x = 14, y = 4 TMĐK của ẩn. 

Vậy số thứ nhất là 14, số thứ hai là 4



* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
+ Ôn lại các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
+ Học bài, xem lại các BT đã giải.

+ Chuẩn bị các câu hỏi ôn tập tiết sau ôn tập chương.
------------------------------------***---------------------------------------
Ngày soạn:.........................                                              
Ngày dạy:............................
             Tiết 45:

ÔN TẬP CHƯƠNG III

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức trong chương, đặc biệt chú ý: Khái niệm nghiệm và tập nghiệm của phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn cùng với minh họa hình học của chúng. Các phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn: Phương pháp thế và phương pháp cộng đại số.

2. Năng lực:

- Năng lực chung: NL tư duy, NL tính toán, NL tự học, NL sử dụng ngôn ngữ, NL làm chủ bản thân

- Năng lực toán học: NL giải toán bằng cách lập hpt, giải hpt

3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

+) Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Thiết bị dạy học: Bảng, phấn, thước thẳng, phấn màu, MTBT. Máy tính.
2. Học liệu: Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, SBT.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Hs củng cố lại các kiến thức đã học bằng cách trả lời một số câu hỏi.
b) Nội dung: Ôn tập lí thuyết
c) Sản phẩm: Các kiến thức liên quan của chương
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	GV: Thế nào là phương trình bậc nhất hai ẩn? Cho ví dụ ?

GV: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn:

a) 2x -
[image: image120.wmf]3

y = 3       b) 0x + 2y = 4

c) 0x+ 0y = 7          d) 5x - 0y = 0

e) x + y - z = 7        f) 2x = 0

GV: Phương trình bậc nhất hai ẩn có bao nhiêu nghiệm?
HS: Trong mặt phẳng tọa độ tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn được biểu diễn như thế nào?

GV: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng thế nào?

GV: Một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có thể có bao nhiêu nghiệm?

GV: Nêu các cách giải hpt đã học ? Nêu quy tắc thế và quy tắc cộng đại số ?
	1. Ôn tập về phương trình bậc nhất hai ẩn.

* Phương trình bậc nhất hai ẩn: 

- Hệ thức dạng: ax + by = c (a
[image: image121.wmf]¹

 0 hoặc b
[image: image122.wmf]¹

 0)

- Phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c  bao giờ cũng có vô số nghiệm.

2. Ôn tập về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

 Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng:
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EMBED Equation.DSMT4[image: image124.wmf]

EMBED Equation.DSMT4[image: image125.wmf]()

'''(')

axbycd

axbycd

+=

ì

í

+=

î


-  Có nghiệm duy nhất nếu (d) cắt (d’)

- Vô nghiệm nếu (d) // (d’)

- Vô số nghiệm nếu (d) trùng (d’)
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*  d 
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mà d 
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d’ thì hệ p.trình có vô số nghiệm.

Do đó hệ phương trình có vố số nghiệm khi  
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*hệ phương trình vô nghiệm 
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*  có 1 nghiệm duy nhất 
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3. Các cách giải hpt

+ PP hình học
+ PP thế     

+ PP cộng đại số


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Hs vận dụng các cách giải hpt để làm một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Bài 40, 41 SGK + 51 SBT

c) Sản phẩm: Hs làm được các bài toán giải hpt bằng pp thế, pp cộng đại số và pp hình học của bài 40, 41 SGK + 51 SBT
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA 
GV- HS
	NỘI DUNG 

	Bước 1: Gv tổ chức cho hs làm một số bài tập

+GV:Cho HS hoạt động nhóm giải bài tập 40 tr 27 SGK. 

Chia làm 3 lượt, mỗi lượt chia nửa lớp thành một nhóm, hai nhóm làm một bài theo yêu cầu sau:                                

-Dựa vào các hệ số của hệ, nhận xét số nghiệm của hệ.

-Giải hệ bằng phương pháp cộng hoặc thế.

-Minh hoạ hình học kết quả tìm được.

Bước 2: Gv chốt lại vấn đề.
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Bài 40: SGK/T27
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C1: *Có 
[image: image160.wmf]1

1

3

2

¹

 
[image: image161.wmf]Þ

 hpt có một nghiệm duy nhất.

C2: 
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 hpt có vô số nghiệm.
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 Hệ p/t có vô số nghiệm.

NTQ: 
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	Bước 1: Gv tổ chức cho hs thảo luận theo cặp để giải các hpt sau đây bằng hai cách.

Giải hpt: 

1. 
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GV gọi HS lên bảng sửa bài về nhà.

HS: Cả lớp theo dõi nhận xét và sửa bài vào vở

GV: Gọi HS  nhận xét sửa sai 

Giáo viên có thể hướng dẫn lại sau khi gọi HS nhận xét 

GV: Đánh giá, sửa hoàn chỉnh
	Giải bằng PP thế
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Giải bằng pp cộng đại số
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	+Giải các hệ phương trình sau:

 Bài tập 51(c)  tr 11 SBT
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+HD:Đưa về dạng quen thuộc ta làm như thế nào?

HS: Chuyển các ẩn sang vế trái còn hạng tử  tự  do ở vế phải.

+Khai triển, rút gọn rồi giải.

Bài 41(a) SGK
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HD: Giả sử muốn khử  ẩn x, hãy tìm hệ số nhân thích hợp của mỗi phương trình.

 HS : Nhân hai vế của phương trình (1) với (1 - 
[image: image185.wmf]3

) và nhân hai vế của phương trình (2) với 
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	Bài tập 51(c)  tr 11 SBT
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Bài 41(a) SGK

Nhân hai vế của phương trình (1) với (1 - 
[image: image196.wmf]3

) và nhân hai vế của phương trình (2) với 
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, ta có:


[image: image198.wmf]ï

î

ï

í

ì

=

+

-

-

=

-

-

-

5

y

5

    

    

5

)

3

1

(

x

  

3

1

y

)

3

1

(

)

3

1

(

5

x



 EMBED Equation.3  [image: image199.wmf]Û



 EMBED Equation.3  [image: image200.wmf]ï

î

ï

í

ì

=

+

-

-

=

+

-

5

y

5

)

3

1

(

5

x

3

1

y

2

)

3

1

(

5

x


Trừ từng vế hai phương trình được:  
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 * HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
+ Học bài, xem lại các bài tập đã giải, nắm lại pp giải hpt.

+ Xem lại PP giải toán bằng cách lập hpt đã học.

+Tiết sau tiếp tục ôn tập chương III. 
----------------------------***-----------------------------

Ngày soạn:.........................                                                
Ngày dạy:............................
             Tiết 46:

ÔN TẬP CHƯƠNG III (tiếp)
I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: Củng cố các kiến thức trong chương, đặc biệt chú ý: các bước giải toán bằng cách lập Hpt

2. Năng lực:

- Năng lực chung: NL tư duy, NL tính toán, NL tự học, NL sử dụng ngôn ngữ, NL làm chủ bản thân

- Năng lực toán học: NL giải toán bằng cách lập hpt, giải hpt

3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

+) Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Thiết bị dạy học: Bảng, phấn, thước thẳng, phấn màu, MTBT. Máy tính.
2. Học liệu: SGK, SGV, SBT, kế hoạch bài dạy.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

 HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Hs củng cố lại các kiến thức đã học bằng cách trả lời một số câu hỏi.
b) Nội dung: Ôn tập lí thuyết
c) Sản phẩm: Các kiến thức liên quan của chương
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	GV: Nêu các cách giải hpt đã học ? Nêu quy tắc thế và quy tắc cộng đại số ?

GV: Nêu các bước giải toán bằng cách lập hpt ?
	 1) Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
2) Giải hệ phương trình bằng  phương pháp cộng đại số

3) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

    + Bước 1: Lập hệ phương trình:

   * Chọn hai ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho chúng.

   * Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo các ẩn và các đại lượng đã biết.

   * Lập hai pt biểu thị mqh giữa các đại lượng

  + Bước 2 : Giải hpt vừa tìm được

  + Bước 3 : Kết luận nghiệm


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Hs vận dụng các cách giải hpt để làm một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Bài 40, 41 SGK + 51 SBT

c) Sản phẩm: Hs làm được các bài toán giải hpt bằng pp thế, pp cộng đại số và pp hình học của bài 40, 41 SGK + 51 SBT

d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	Bài 43/sgk

GV cho HS đọc đề  43/27.

GV đưa sơ đồ vẽ sẵn ở bảng phụ.

TH1: Cùng khởi hành:

[image: image207.wmf]1,6km

2km
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TH2: Người đi chậm (B) khởi hành trước 6’.

Tính vận tốc mỗi người.

N.đi nhanh

N.đi chậm

N.đi nhanh

N.đi chậm

QĐ

2

3,6-2

1,8

1,8

VT

x

y

x

y

TG

2/x

1,6/y

1,8/x

1,8/y

GV cho HS chọn ẩn và điền vào bảng.

Sau đó dựa vào giả thiết tìm được hệ phương trình.

HS giải hệ phương trình ( theo nhóm nhỏ)

GV gọi 1 HS lên bảng giải.

- GV chốt dạng toán chuyển động nếu chuyển động cùng chiều gặp nhau thì khoảng cách 2 xe bằng hiệu 2 quãng đường - Chuyển động ngược chiều khoảng cách hai xe bằng tổng 2 quãng đường 2 xe đi được

Bài 45/sgk

Hai đội làm:

   12 ngày : HTCV.

Hai đội làm 8 ngày + đội 2 làm 3,5 ngày 

                       = HTCV (HS gấp đôi)

Thời gian HTCV

Năng suất

CV

Đội I

Đội II

Hai đội

x ( x>12)

y (y >12)

12
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Dựa vào giả thiết: 2 đôi làm chùng trong 8 ngày, sau đó đội 2 làm một mình với năng suất gấp đôi trong thời gian 3,5 ngày.

Dựa vào bảng tóm tắt ta có p.trình nào 
Dựa vào bảng tóm tắt ta có ptrình nào 
-Yêu cầu thảo luận cặp đôi tìm lời giải

- Chốt dạng toán làm chung riêng làm xong công việc ta đưa về 1 đơn vị


	Bài 43/sgk T27
Gọi x (km/ph) , y (km/ph) lần lượt vận tốc của người đi từ A, người đi từ B.ĐK x, y > 0.

Khi gặp nhau tại điểm cách A 2km, thời gian người ở A đã đi là 
[image: image211.wmf]x
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, thời gian người ở B đã đi là 
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. Ta có pt: 
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. Điều này chứng tỏ người ở B đi chậm hơn. Khi gặp nhau ở chính giữa quãng đường thì thời gian người ở A đã đi là 
[image: image215.wmf]6
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, thời gian người ở B đã đi là 
[image: image216.wmf]y
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.  Ta có phương trình: 
[image: image217.wmf]10

1

8

,

1

+

x

=
[image: image218.wmf]y

8

,

1


Giải hệ phương trình: 
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 Đặt 
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Ta được hệ phương trình:

[image: image1056.emf]  u – 1,6v = 0

 - 1,8x + 1,8y = 
[image: image223.wmf]10

1


Giải HPT ta được: u = 
[image: image224.wmf]18

4

; v = 
[image: image225.wmf]18
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Vậy vận tốc của người đi từ A là                  x = 18:4 = 4,5 (km/h)

vận tốc của người đi từ B là                     y= 18:5 = 3,6 (km/h)

Bài 45/sgk T27
       Gọi x(ngày) là thời gian  đội I làm riêng để hoàn thành công việc. y(ngày) là thời gian đội II làm riêng( với năng suất ban đầu) để HTCV. 
 ĐK: x, y > 12.

Trong 1 ngày đội I làm được 
[image: image226.wmf]1
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Trong 1 ngày đội II làm được
[image: image227.wmf]1
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Trong 1 ngày hai đội làm được 
[image: image228.wmf]12
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(CV). Ta có phương trình:                    
[image: image229.wmf]111
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HS: Hai đội làm trong 8 ngày thì được
[image: image230.wmf]82
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Đội II làm với năng suất gấp đôi
[image: image231.wmf]2
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trong 3,5 ngày thì hoàn thành CV, ta có phương trình.          
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Ta có hệ phương trình:
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image235.wmf]{
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Bài 46 SGK/T27
Gọi x, y(tấn) lần lượt là sản lượng năm ngoái của đơn vị thứ nhất và đơn vị thứ hai thu được. (x > 0 ; y > 0)

Ta có hệ phương trình:  
[image: image236.wmf]xy720
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[image: image238.wmf]{
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Năm ngoái đơn vị thứ nhất thu hoạch được 420 tấn thóc, đơn vị thứ hai thu được 300 tấn thóc.

Năm nay đơn vị thứ nhất thu hoạchđược     
[image: image239.wmf]115
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Đơn vị thứ hai thu được
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 * HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
+ Học bài, xem lại các bài tập đã giải, nắm lại pp giải hpt.

+ Xem lại PP giải toán bằng cách lập hpt đã học.

+ Xem trước bài mới chương 4 “HÀM SỐ  y = ax2 (a 
[image: image241.wmf]¹

0)”
--------------------------------***-------------------------------
Ngày soạn:.........................                                                
Ngày dạy:............................
             Tiết 47:               HÀM SỐ y = ax2 ( a ( 0) 
I. MỤC TIÊU:

1- Kiến thức

- Hiểu được hàm số dạng y = ax2 (a ( 0), các tính chất hàm số y = ax2
- Biết cách tính giá trị hàm số tương ứng với giá trị cho trước của biến số.

2- Năng lực


- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt: Biết cách tính giá trị hàm số tương ứng với giá trị cho trước của biến số.
3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

+) Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Bảng, phấn, thước thẳng, phấn màu.
2. Học liệu: SGK, SGV, SBT. Phiếu học tập. Kế hoạch bài dạy.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Bước đầu hình thành cho hs ý thức học tập SẢN PHẨM SỰ KIẾN chương.

b) Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập.
c) Sản phẩm: Các kiến thức trọng tâm của chương
d) Tổ chức thực hiện: 

Gv giới thiệu chương trình SẢN PHẨM DỰ KIẾN chương IV về những kiến thức kĩ năng cơ bản mà Hs cần đạt được

Hs lắng nghe và chú ý các SẢN PHẨM SỰ KIẾN quan trọng
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục đích: Hs nêu được khái niệm về hàm số y = ax2 và nêu được tính chất của hàm số y = ax2 từ ví dụ cụ thể
b) Nội dung: HS làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập.
c) Sản phẩm: Khái niệm và Tính chất của hàm số y = ax2 sgk 
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM SỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:.

Gv tổ chức cho hs tìm hiểu vd

+ Nhìn vào bảng trên, em hãy cho biết s1 = 5 được tính như thế nào?

+ Trong công thức s = 5t2, nếu thay s bởi y, thay t bởi x, thay 5 bởi a ta có công thức nào? (y = ax2)

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS: Quan sát bảng, trả lời các câu hỏi của GV

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS trình bày kết quả 

- Bước 4: Kết luận, nhận định:

+ Trong thực tế còn nhiều cặp đại lượng cũng được liên hệ bởi công thức dạng  y = ax2 như diện tích hình vụông  S = a2 , diện tích hình tròn S = R2…. Hàm số y = ax2 là dạng đơn giản nhất. 

Gv Chốt lại khái niệm hàm số y = ax2
	1. Ví dụ mở đầu: (sgk)

- Quãng đường chuyển động rơi tự do được biểu diễn bởi công thức : s = 5t2 .

t là thời gian tính bằng giấy (s), S tính bằng mét (m) , mỗi giá trị của t xác định giá trị tương ứng duy nhất của s .
t

1

2

3

4

s

5

20

45

60

- Công thức S = 5t2  biểu thị một hàm số dạng y = ax2  với a ≠  0


	Nhiệm vụ 1:

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:.

Gv tổ chức cho hs tìm hiểu tính chất của hàm số y = ax2 (a ( 0)
+ Xác định hệ số a ở hai hàm số  
y = 2x2 và y = - 2x2?

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm ?1, ?2
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS thảo luận nhóm, thực hiện các yêu cầu của GV

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ Đại diện đứng tại chỗ để trả lời 

- Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV chốt lại, ghi bảng
Nhiệm vụ 2:

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:.
GV dẫn dắt HS suy nghĩ cá nhân phát biểu tổng quát về tính chất của hàm số y = ax2(a ( 0).

GV nhấn mạnh tính xác định của hàm số y = ax2(a ( 0). Lưu ý HS đến hệ số a > 0 và a < 0 

Yêu cầu HS thảo luận nhóm để thực hiện ?3; ?4

+ Phát biểu nhận xét

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS thảo luận nhóm, thực hiện các yêu cầu của GV

+ Phát biểu nhận xét SGK
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ Đại diện nhóm đứng tại chỗ trình bày, các nhóm khác tham gia nhận xét, bổ sung.
- Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV chốt lại, ghi bảng
	2. Tính chất của hàm số y = ax2 (a ( 0) 

?1. SGK

?2. SGK

* Đối  với hàm số y = 2x2
–Khi x tăng nhưng luôn luôn âm thì giá trị tương ứng của y giảm

-Khi x tăng nhưng luôn luôn dương  thì giá trị tương ứng của y tăng

 * Đối với hàm số y = - 2x2
–Khi x tăng nhưng luôn luôn âm thì giá trị tương ứng của y tăng

-Khi x tăng nhưng luôn luôn dương  thì giá trị tương ứng của y giảm

TÍNH CHẤT: (sgk)
?3 

* Xét hàm số : y =  2x2
Vì 2x2 luôn luôn dương với mọi x ( 0 nên  khi x ( 0 thì  y > 0. Khi x = 0 thì y = 0             

* Xét hàm số : y = - 2x2 

Vì -2x2 luôn luôn âm với mọi x ( 0 nên  khi x ( 0 thì  y < 0. Khi x = 0 thì y = 0             

*Nhận xét:(sgk)

?4 SGK


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục đích: HS vận dụng được lý thuyết để làm bài tập.
b) Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện:
	HS có khả năng nhận biết được hàm số dạng y = ax2 (a ( 0) và biết được tính chất của hàm số này thông qua dấu của hệ số a bên cạnh đó có khả năng phân tích và chứng minh được cực trị của hàm số thông qua một số hàm số GV nêu ra để củng cố kiến thức trọng tâm và vận dụng ngay tại lớp.

STT

Hàm số

Hệ số a và dấu của nó

Tính chất

1

Lấy 4 HS y = ax2 (a ( 0)

....

Lấy 4 HS bậc nhất




HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.

d. Tổ chức thực hiện:

· Ví dụ 1: Tính giá trị của biểu thức : A = 3x2 – 3,5x + 2 với x = 4,13

HS thực hiện tính bằng máy CASIO như SGK, tr32

	· Ví dụ 2: Tính diện tích của một hình tròn có bkính R ( S = 
[image: image242.wmf]p

R2 ) với R = 0,61; 1,53 ; 2,49

     HS thực hiện tính bằng máy CASIO như SGK, tr32


      2/ Bài tập về nhà số 2; 3 tr 31 SGK ; bài 1 , 2 tr 36 SBT.

                   - GV: Hướng dẫn bài 3 SGK : Công thức F = av2
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
- Học bài theo vở ghi và SGK

- HS làm bài tập 2, 3/ 31 SGK

- Xem trước bài “đồ thị hàm số y = ax2”
=========================
Ngày soạn:.........................                                            
Ngày dạy:............................
             Tiết 48:               HÀM SỐ y = ax2 ( a ( 0) (tiếp)
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- Hiểu được hàm số dạng y = ax2 (a ( 0), các tính chất hàm số y = ax2 . 

- Biết được dạng của đồ thị  hàm số y = ax2 (a ( 0). 

- Hiểu được tính chất của đồ thị và liên hệ được tính chất của đồ thị với tính chất hàm số 

2. Năng lực

- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt: Biết cách tính giá trị hàm số tương ứng với giá trị cho trước của biến số.
3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

+) Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Bảng, phấn, thước thẳng, phấn màu.
2. Học liệu: SGK, SGV, SBT. Phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU

a) Mục đích: Bước đầu hs nắm được dạng của đồ thị hàm số y = ax2 và cách vẽ.
b) Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập.
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

GV: Để vẽ đồ thị hàm số y = ax + b có dạng là một đường thẳng thì ta chỉ cần tìm hai điểm trên mp tọa độ. Vậy đồ thị hàm số y = ax2 có dạng như thế nào và ta cần tối thiểu là bao nhiêu điểm?

Hs nêu dự đoán
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: Hs nêu được dạng của đồ thị hàm số y = ax2 là một đường cong đi qua gốc tọa độ và Hs vẽ được đồ thị hàm số y = ax2
b) Nội dung: xác định dạng của đồ thị hàm số y = ax2  và vẽ  được đồ thị hàm số 
y = ax2 
c) Sản phẩm: Đồ thị của một số hàm số y = ax2  cụ thể
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM SỰ KIẾN

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:.

Gv hướng dẫn hs tìm hiểu ví dụ 1 SGK
[image: image1057.emf]Û






Lấy bảng giá trị trang 33 sgk, vẽ đồ thị hàm số  y = 2x2. Trên mặt phẳng toạ độ lấy các điểm 

A(-3,18); B(-2;8), C(-1;2), O(0;0); C’(1;2), B’(2;8), A’(3;18)
+ Nhận xét dạng đồ thị qua bài ?1
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS: Theo dõi, quan sát khi GV vẽ đường cong đi qua các điểm đó.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS trình bày kết quả 
- Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV chốt lại kiến thức
GV giới thiệu cho HS tên gọi của đồ thị là 
	3.Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
Ví dụ 1:

Đồ thị của hàm số y = 2x2 (a = 2 > 0)

* Bảng giá trị (sgk.tr33)
- Đồ thị của hàm số y = 2x2 nằm phía

trên trục hoành, nhận Oy làm trục 

đối xứng và điểm O(0; 0) làm cực tiểu.

	Nhiệm vụ 1:

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:.
GV: Cho HS lên bảng lấy các điểm trên mặt phẳng tọa độ và vẽ đồ thị của hàm số y = -
[image: image243.wmf]1
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x2  

+ Sau khi HS vẽ cho HS làm ?2 
Nhận xét một vài đặc điểm của đồ thị và rút  ra nhận xét?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS: Vẽ đồ thị hàm số, trả lời các câu hỏi

GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS trình bày kết quả, HS khác nhận xét

- Bước 4: Kết luận, nhận định:
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

Nhiệm vụ 2:

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:.
GV: Yêu cầu HS hoạt động theo 3 nhóm làm  ?3 trong thời gian 7 phút 
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS: Thực hiện yêu cầu của GV 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ Gọi HS đại diện nhóm trả lời
+ Nhóm khác nhận xét
- Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV: Giới thiệu chú ý
Gv chốt lại vấn đề và giảng giải cho HS chú ý SGK.

Nhấn mạnh cách dựa vào tính đối xứng của đồ thị để lập bảng,  vẽ đồ thị thuận tiện và dễ dàng hơn, tính đồng biến và nghịch biến thể hiện trên đường cong của đồ thị 
	Ví dụ 2: Đồ thị của hàm số y = -
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x2  
(a = -
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* Bảng giá trị (sgk.tr34)
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- Đồ thị của hàm số y = -
[image: image246.wmf]1

2

x2 nằm phía dưới trục hoành, nhận Oy làm trục đối xứng và điểm O(0; 0) làm cực đại

*  Nhận xét (sgk.tr35)

?3 Cho hàm số : y =  
[image: image247.wmf]1
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-

x2
a) Cách 1:
Với x = 3, 

ta có: y = 
[image: image248.wmf]1
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-

.32 = 4,5

* Cách 2:
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-So sánh hai kết quả ta đều 

được : y = 4,5

b) 

[image: image1060.emf]Û
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- Có hai điểm: 

Ước lượng: 

x
[image: image249.wmf]»

- 3,16 và 

x 
[image: image250.wmf]»

 3,16 
* Chú ý: (sgk.tr35) 


 HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS vận dụng được lý thuyết để làm bài tập.
b. Nội dung: Làm các bài tập
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.

d. Tổ chức thực hiện:
Dãy 1: a) Điền vào những ô trống các giá trị của y trong bảng sau : 

	x
	–3
	–2
	–1
	0
	1
	2
	3

	y = 2x2
	18
	8
	2
	0
	2
	8
	18


b) Hãy nêu các tính chất của hàm số y = ax2 (a ( 0).

Dãy 2 : a) Điền vào những ô trống các giá trị của y trong bảng sau : 

	x
	–4
	–2
	–1
	0
	1
	2
	4

	y = – 
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x2
	–8
	–2
	–
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	0
	–
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	–2
	–8


b) Hãy nêu nhận xét đã biết (ở tiết trước) về hàm số y = ax2
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.
b. Nội dung: Liên hệ thực tế về đồ thị hs y = ax2
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.

d. Tổ chức thực hiện:
- Liên hệ thực tiễn về đồ thị của hs y = ax2 (a(0). (cổng trường ĐH Bách khoa,....)

- Hệ thống kiến thức và tập vẽ các dạng đồ thị hàm số
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
- Hướng dẫn bài 5d)/ sgk: Hàm số y = x2 ( 0 với mọi giá trị của x ( ymin = 0 
( x = 0. 

- Bài tập VN: tiếp tục nghiên cứu kỹ cách vẽ đồ thị của hàm số và làm bài 4,5,6 tr 36, 37, 38 SGK.

- Đọc bài đọc thêm: “vài cách vẽ Parabol”.

======================
Ngày soạn:.........................                                           
Ngày dạy:............................
             Tiết 49:        HÀM SỐ y = ax2 ( a ( 0) (tiếp)                  
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức : 

-Vận dụng công thức của các hàm số dạng y = ax2 để tính các đại lượng có trong công thức .

- Biết cách tính giá trị hàm số tương ứng với giá trị cho trước của biến số.

2. Năng lực:

- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt: Biết cách tính giá trị hàm số tương ứng với giá trị cho trước của biến số. Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học về hàm số dạng y = ax2

3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

+) Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Bảng, phấn, thước thẳng, phấn màu.
2. Học liệu: SGK, SGV, SBT. Phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục đích: HS biết được các SẢN PHẨM SỰ KIẾN cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b) Nội dung: HS biết được các SẢN PHẨM SỰ KIẾN cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

Gv hỏi: Để nắm vững và vận dụng tốt kiến thức về hàm số và cách vẽ đồ thị hàm số thì ta phải làm gì?
Phát biểu nhận xét về đồ thị của hàm số y = ax2. 
Vẽ đồ thị hàm số số y = - 2x2 
Đáp án:

 Nhận xét về đồ thị của hàm số y = ax2 (sgk.tr35)



        

Vẽ đồ thị hàm số số y = - 2x2 

Ta có : A(-2; -8) ; B(-1 ; -2) ; O(0 ; 0) ; A’(2 ; -8) ; B’(2 ; -8)     
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HOẠT ĐỘNG 2:  LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Hs vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải các bài tập cụ thể
b. Nội dung: Làm các bài tập 6, 7, 9 sgk.tr38, 39
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.

d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM SỰ KIẾN
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	1

	2


	y = x2
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	b) f(-8) = (-8)2 = 64

f( - 1,3) = ( -1,3)2 

f(- 0,75) = (-0,75)2 =
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f(1,5) = (1,5)2 = 2,25         
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Bài tập 7/sgk.tr38 :
a) M(2; 1)  ( x = 2; y = 1. Thay x = 2; y = 1 vào hàm số y = ax2 ta có: 1 = a.22  ( a = 
[image: image255.wmf]1
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b) Với a = 
[image: image256.wmf]1
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( y =
[image: image257.wmf]1
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x2 vì A(4; 4) ( x = 4; y = 4

Khi  x = 4 thì:  
[image: image258.wmf]1
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x2 = 
[image: image259.wmf]1
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.42  = 4 = y

( A(4; 4) thuộc đồ thị hàm số y = 
[image: image260.wmf]1
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x2 

c) Lấy 2 điểm nữa không kể điểm O thuộc đồ thị là:  M’(-2; 1); A’(-4; 4) 

Điểm M’ đối xứng với M qua Oy

Điểm A’ đối xứng với A qua Oy

* Đồ thị hàm số y = 
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x2 đi qua các điểm A; A’; O; M; M’ như hình vẽ:
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d)   x = -3 ( y = 
[image: image262.wmf]1
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x2  = 
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 = 2,25

e) Thay y = 6,25 vào hàm số y = 
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x2 ta có:

6,25 = 
[image: image265.wmf]1
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x2 ( x2 = 25 ( x = 
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( B(5; 6,25) ; B’(-5; 6,25) là hai điểm cần tìm

Bài tập 9/sgk.tr39:

a) 
x

-3

-1

0

1

3

y = 
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Đồ thị hàm số y = - x + 6 

là đường thẳng đi qua (0,6) và (6,0) . Đồ thị hàm số y= 
[image: image270.wmf]1
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x2 là parabol nhận Oy làm trục đối xứng nhận O(0 ;0) làm cực tiểu.

b) Tọa độ giao điểm 

của hai đồ thị là:

A(3; 3); B(-6; 12)
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HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể..
b. Nội dung: Các bước vẽ đồ thị hàm số dạng y = ax2 (a ≠ 0
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.

d. Tổ chức thực hiện:

GV: Yêu cầu HS nhắc lại các bước để vẽ đồ thị hàm số dạng y = ax2 (a ≠ 0)?
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
+ Xem lại các dạng đồ thị đã vẽ

+ BTVN: 8, 10, 12/sgk.tr38 – 39

+ Xem trước bài: Phương trình bậc hai một ẩn
=========================
Ngày soạn:.........................                                               
Ngày dạy:............................
Tiết 50:      ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức : 
HS ôn lại kiến thức giải hệ phương trình, giải bài toán bằng cách lập hpt.
2. Năng lực 

- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực vận dụng   
  3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

- Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

-Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

- Trung thực: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.                                    

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Bảng, phấn, thước thẳng, phấn màu.
2. Học liệu: SGK, SGV, SBT. Phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Hs củng cố lại các kiến thức đã học bằng cách trả lời một số bài tập trắc nghiệm.
b) Nội dung: Ôn tập lí thuyết
c) Sản phẩm: Các kiến thức liên quan đến hệ pt bấc nhất

d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:.

GV: Yêu cầu HS  nghiên cứu các bài tập trắc nghiệm

+ Thảo luận làm các bài tập


	I. Ôn tập lí thuyết thông qua bài tập trắc nghiệm:

Chọn bằng cách khoanh tròn vào chữ

 cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng.

Câu 1. Phương trình nào sau đây không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn ?

A. 
[image: image271.wmf]3
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 + 2y = - 1
B. 
[image: image272.wmf]1
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x + 0y = 5

C. 3x + 
[image: image273.wmf]2

y

 = - 1
D. 0x + 3y = - 1
Câu 2. Trong các cặp số sau, cặp số nào là 

nghiệm của phương trình 3x - y = 4 ?

A. (1 ; 1)
C.  (1 ; -1)

B.  (-1 ; 1)
D.  (-1 ; -1)

Câu 3. Cặp số (2 ; 1) là nghiệm của phương

 trình bậc nhất hai ẩn nào sau đây ?

A. 3x - 4y = 10
C. 0x + 3y = 3
B. 2x + 0y = - 4
D. 3x + 4y = 7

Câu 4. Với giá trị nào của m thì hai hệ 

phương trình 
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 là tương đương?



	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS: Thảo luận hoàn thành các bài tập

GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- Bước 4: Kết luận, nhận định:
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS


	
A. m = 4                             B. m = 3 

           C. m = 2                            D. m = 1

Câu 5: Phương trình nào sau đây là phương

 trình bậc nhất hai  ẩn?

A. xy + x = 3              B. 2x – y = 0         

 C. x2 + 2y = 1                D. x + 3 = 0 

Câu 6: Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình  – x + y = 5 là 

A. y =  x - 5               B. x = y – 5                  

C. y = x - 5                    D. x = y + 5

Câu 7: Kết luận nào sau đây về tập nghiệm của hệ phương trình
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   là đúng A. Hệ có một nghiệm duy nhất

 ( x ; y ) = ( 2 ; 1 )  

   B. Hệ vô nghiệm   


C. Hệ vô số nghiệm ( x 
[image: image277.wmf]Î

 R ; y = - x + 3 ) 

D. Không kết luận được số nghiệm của hệ phương trình.

Câu 8: Với giá trị nào của a thì

 hệ phương trình 
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  có vô số nghiệm ? 

  A. a = 1                               B. a = -1                

  C. a = 1 hoặc a = -1             D. a = 2

Câu 9: Cặp số (1 ;-2) là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây ?

 A. 
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C. 
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Câu 10:  Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm ?

 A. 
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              B. 
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  C. 
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                     D. 
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Câu11: Hệ phương trình nào sau đây vô số nghiệm

A. 
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C. 
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HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Ôn tập củng cố lại kiến thức trọng tâm của chương III
b. Nội dung: HS lắng nghe quan sát trên bảng kết hợp sách giáo khoa.

c. Sản phẩm: Các kiến thức và bài tập.
d.Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:.

GV: Yêu cầu HS  nghiên cứu các bài tập.

+ Thảo luận làm các bài tập

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS: Thảo luận hoàn thành các bài tập

GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- Bước 4: Kết luận, nhận định:
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS


	Bài 1: Giải các hệ phương trình sau :

a) 
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VËy hÖ ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt 

lµ (x ; y) = (2 ; 1).

b) 
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VËy hÖ ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt lµ (x ; y) = 
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Bài 2: Cho hệ phương trình 
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Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất thỏa mãn x + y < 0

Giải
HÖ ph­¬ng tr×nh 
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lu«n cã nghiÖm duy nhÊt víi mäi m≠±1

Gi¶i hpt ta ®­îc 
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§Ó x +y <0 th× -1 < m < 0

Bài 3: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

     Một hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 3m. Nếu tăng mỗi chiều lên 3m thì diện tích hình chữ nhật tăng 90
[image: image305.wmf]2
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 . Tính chu vi hình chữ nhật.

Giải

Gäi chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt lÇn l­ît lµ x; y(m), x,y> 0

V× chiÒu dµi lín h¬n chiÒu réng lµ 3m nªn ta cã pt:

                   x – y = 3 (1)

Khi t¨ng mçi chiÒu lªn 3m th× diÖn tÝch t¨ng lªn 90m² nªn ta cã pt

          (x+3)(y+3) – xy = 90 (2)

Tõ (1) vµ (2) ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh :  
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VËy  chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ 2(12 + 15) = 54m

Bài 4: Hai người là chung một công việc thì trong 12 ngày sẽ hoàn thành. Nếu người thứ nhất làm trong 15 ngày sau đó làm việc khác, người thứ hai làm tiếp phần còn lại trong 10 ngày nữa thì xong. Hỏi nếu làm riêng một mình thì mỗi người làm trong bao nhiêu ngày để hoàn thành công việc?

Gọi thời gian người thứ nhất làm một mình xong công việc là x (ngày) và thời gian người thứ  hai làm một mình xong công việc là y (ngày)

              (đk: x,y > 12)

Trong 1 ngày: NT1 làm được [image: image309.wmf]x

1

(cv), NT2 làm được [image: image310.wmf]y
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(cv) cả 2 người làm được [image: image311.wmf]12
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 (cv), ta có phương trình: 
[image: image312.wmf]x

1

 + [image: image313.wmf]y

1

 = [image: image314.wmf]12

1

 (1)
Trong 15 ngày, NT1 làm được [image: image315.wmf]x

15

 (công việc), trong 10 ngày NT2 làm được [image: image316.wmf]y
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 (công việc). Theo bài ra ta có pt :[image: image317.wmf]x
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Từ (1) và (2) ta có hpt: [image: image319.wmf]î
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Vậy người thứ nhất cần 30 ngày, người thứ hai cần 20 ngày


HOẠT ĐỘNG 3:VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Củng cố và vận dụng các kiến thức đã học trong bài. 
b)Nội dung: Làm bài tập.
c) Sản phẩm: Bài làm của hs trình bày trên vở. 
d)Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức

HS phát biểu, làm bài tập vận dụng
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:.

GV: Yêu cầu HS  nghiên cứu các bài tập vận dụng

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS: Thảo luận hoàn thành bài tập

GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- Bước 4: Kết luận, nhận định:
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS
	Với giá trị nào của m thì hệ phương trình [image: image320.wmf]î

í

ì

=

+

=

-

m

y

x

y

mx

2

2

1

3

2

 có nghiệm duy nhất.

Giải

[image: image321.wmf]î

í

ì

=

+

+

=

+

<=>

î

í

ì

=

+

=

-

<=>

î

í

ì

=

+

=

-

m

y

x

m

x

m

m

y

x

y

mx

m

y

x

y

mx

2

2

)

1

(

1

6

)

6

2

(

6

3

6

1

3

2

2

2

1

3

2


Hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất 

<=> phương trình (1) có nghiệm duy nhất

<=> [image: image322.wmf]3
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*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 
- Ôn lại toàn bộ kiến thức của đầu HKII

- Xem lại các bài đã chữa
- Chuẩn bị tốt để kiểm tra giữa HKII
==================================
Ngày soạn:.........................                                            
Ngày dạy:............................
Tiết 51:  PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức : 

- HS nắm được định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn, dạng tổng quát, dạng đặc biệt khi b = 0 hoặc c = 0 hoặc cả b và c bằng 0. Luôn chú ý nhớ a ( 0.

- HS biết phương pháp giải riêng các phương trình hai dạng đặc biệt, giải thành thạo các phương trình thuộc hai dạng đặc biệt đó. HS biết biến đổi phương trình dạng tổng quát : ax2 + bx + c = 0 ( a 
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 0 ) về dạng 
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 trong các trường hợp cụ thể của a, b, c để giải phương trình.

2. Năng lực

- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt: NL biến đổi pt dạng tổng quát: ax2 + bx + c = 0 (a
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 NL giải phương trình bậc hai trong một số trường hợp cụ thể.

3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

--Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

- Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

- Trung thực: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu 

2. Học liệu: SGK, SBT.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục đích: HS biết được các SẢN PHẨM SỰ KIẾN cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b) Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập.
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

GVđưa bài toán mở đầu để cùng hs tìm hiểu:
Gọi x(m) là bề rộng mặt đường,  0 < x < 24. Chiều dài, Chiều rộng, diện tích phần đất còn lại là bao nhiêu?
Đáp án:

Phương trình  x2 - 28x + 52 = 0 được gọi là phương trình bậc hai  một ẩn.
+ Giới thiệu đây là PT bậc hai một ấn số. Vậy pt bậc hai có dạng là gì? Giải pt này như thế nào?

Hs nêu dự đoán
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu:
- Hs lấy được một số ví dụ về pt bậc hai. Xác định được các hệ số a, b, c.
Hs giải được một số phương trình bậc hai dạng khuyết b, khuyết c, dạng đầy đủ.
b) Nội dung: xác định một pt bậc hai và các hệ số tương ứng, giải pt bậc hai.
c) Sản phẩm: Định nghĩa phương trình bậc hai, các dạng thường gặp. Cách giải một số dạng pt bậc hai
d) Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:.

GV Gọi HS đọc Định nghĩa sgk

+ Các em hãy lấy ví dụ về PT bậc hai một ẩn ? xác định các hệ số a, b, c
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS: Thực hiện các yêu cầu của GV

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS trình bày kết quả 

- Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV chốt lại kiến thức

+ Giới thiệu ?1 ở SGK: PT ở câu a) là PT bậc hai đủ, PT ở câu b) và c) là PT bậc hai khuyết
	1. Định nghĩa 

* ĐN: Phương trình bậc hai một ẩn số là phương trình có dạng : ax2 + bx + c = 0 
( a
[image: image328.wmf]¹

 0)

 *Ví dụ : 

  ?1    a) Phải, a = 1; b = 0;  c = -4

b) Không phải, vì không có dạng ax2 + bx + c = 0

c) Phải, a = 2; b = 5;  c = 0

d) Không phải vì a = 0

e) Phải, a = -3; b = 0; c = 0

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:.
GV: Yêu cầu HS  nghiên cứu ví dụ 1, 2, 3

+ Thảo luận làm các bài ?1 đến ?4
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS: Thảo luận hoàn thành các bài tập

GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả,  các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- Bước 4: Kết luận, nhận định:
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

GV: Lưu ý cho HS : nếu PT là PT bậc hai đủ. Khi giải ta biến đổi để vế trái là bình phương của một biểu thức chứa ẩn, vế phải là một là 1 hằng số

Gv chốt lại các cách giải pt bậc hai.
	2. Một số ví dụ về giải phương trình bậc hai 

* Phương trình bậc hai khuyết c: 

Ví dụ 1 :   ?2  Giải PT:  2x2 + 5x = 0 
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vậy PT có hai nghiệm x1 = 0 và x2 = 
[image: image332.wmf]5
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* Phương trình bậc hai khuyết b: 
Ví dụ 2 :  ?3   Giải PT 3x2 – 2 = 0
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Vậy PT có hai nghiệm 
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  ?4   Giải PT bằng cách điền vào chỗ trống ( … )
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 . Vậy PT có hai nghiệm :
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* Ví dụ 3 : ( sgk )


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS vận dụng được lý thuyết để làm bài tập.
b. Nội dung: Làm bài tập 11, 12, 13, 14 tr 42,43 SGK
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.

d. Tổ chức thực hiện:
- Qua các ví dụ giải phương trình bậc hai ở trên. Hãy nhận xét về số nghiệm của p/trình bậc hai.

- Một p/t bậc hai một ẩn số có thể có một nghiệm hoặc 2 nghiệm hoặc vô nghiệm.

- Làm bài tập 11, 12, 13, 14 tr 42,43 SGK 

(GV HD HS lên bảng làm môt số câu trong một số bài trong SGK sau khi các em có HĐ cá nhân, cặp đôi và trao đổi thảo luận theo bàn. Sau đó gọi HS các nhóm khác đánh giá nhận xét bổ xung (nếu có); GV làm trọng tài và chốt lời giải chuẩn HS sửa lại bài làm của mình (nếu cần).
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.
b. Nội dung: Làm bài tập
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.

d. Tổ chức thực hiện:
Bài tập Giải các phương trình bậc hai:

Ví dụ 2 : SGK

Bài tập Giải các phương trình bậc hai. ?5 +? 6.   

Cho hS nhận xét về số nghiệm của PT bậc hai, làm bài tập12. (M3)

 HD bài 12 c tr42 SGK
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 (*) Không có giá trị nào của x thoả mãn Pt (*) .Vậy PT vô nghiệm .
b /Về học bài và làm bài tập 11, 13, 14 tr 43,42 SGK và bài 15,16/SBT để tiết sau luyện tập.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
+ Học bài theo vở ghi và SGK

+ BTVN: 11, 12, 13, 14 /sgk.tr 42+43 

+ Tiết sau luyện tập
==================================
Ngày soạn:.........................

Ngày dạy:............................
Tiết 52: LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức 

-Vận dụng định nghĩa và các ví dụ về giải phương trình bậc hai một ẩn số để giải một số bài tập liên quan qua đó củng cố, khắc sâu kiến thức đã học.
2. Năng lực

- Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt: Biết cách tính giá trị hàm số tương ứng với giá trị cho trước của biến số. Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học về hàm số dạng y = ax2 , kỹ năng xác định các hệ số a, b, c và kỹ năng giải phương trình bậc hai một ẩn 

3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

- Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

- Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

- Trung thực: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu 

2. Học liệu: SGK, SBT.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục đích: Giúp Hs củng cố lại các kiến thức đã học để vận dụng tốt vào bài tập
b) Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập.
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

+ Hãy nhắc lại định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn.

+ Nêu cách giải một số dạng phương trình bậc hai đã học
HOẠT ĐỘNG 2:  LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Hs làm được các bài toán về giải phương trình bậc hai
b. Nội dung: Làm các bài tập
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.

d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:.

Gv tổ chức cho hs làm các bài tập trong sgk và sbt

- Gọi 4 HS cùng lên bảng thực hiện bài tập 11/42 SGK

- 2 HS tiếp tục lần lượt lên bảng  làm bài tập 15/40 SBT
- 2 HS lên bảng làm bài tập 16/40SBT

Gợi ý HS:

- 2 HS lên bảng làm bài tập 17/40SBT

- HS tiếp tục làm phiếu học tập  làm bài 14/43 SGK

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS: Thực hiện các yêu cầu của GV

GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS lên bảng hoàn thành bài tập 

+ HS khác nhận xét, bổ sung

- Bước 4: Kết luận, nhận định:
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS
	Bài 11/SGKT42:

a) 5x2 + 2x = 4 – x  
(5x2 + 3x  - 4 = 0  
a = 5 ; b = 3; c = -4                      
 b) 
[image: image340.wmf]3

5

x2 + 2x – 7 = 3x + 
[image: image341.wmf]1

2


(
[image: image342.wmf]3

5

x2 - x –
[image: image343.wmf]15

2

= 0 

a = 
[image: image344.wmf]3

5

 ; b = -1; c = -
[image: image345.wmf]15

2

                   

c) 2x2 + x - 
[image: image346.wmf]3

=  
[image: image347.wmf]3

x + 1
( 2x2 + x -
[image: image348.wmf]3

x - 
[image: image349.wmf]3

- 1= 0       

( 2x2 + (1 -
[image: image350.wmf]3

)x - 
[image: image351.wmf]3

- 1= 0

a = 2 ; b = (1 -
[image: image352.wmf]3

); c = - 
[image: image353.wmf]3

- 1

d) 2x2 + m2 = 2(m – 1)x   m là một hằng số

 ( 2x2 - 2(m -1)x +m2= 0         
a=2; b =- 2(m -1); c=m2
Bài 15/40 SBT: Giải các phương trình:

a) 7x2 – 5x = 0 ( x(7x – 5)  = 0 
( x = 0 hoặc x =
[image: image354.wmf]5
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Vậy: phương trình có hai nghiệm : x1= 0 hoặc x2 = 
[image: image355.wmf]5
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d) - 
[image: image356.wmf]2
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x2 - 
[image: image357.wmf]7

x

3

= 0 ( x(-
[image: image358.wmf]2

5

x-
[image: image359.wmf]7

3

) = 0
(x = 0 hoặc x = -
[image: image360.wmf]35
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Vậy: phương trình  có hai nghiệm : x1= 0 hoặc x2 = -
[image: image361.wmf]35
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Bài 16/40 SBT: Giải các phương trình:

a) 5x2 – 20 = 0 (x2  =  4 ( x = ±2

Vậy: phương trình có hai nghiệm : x1 = -2 ; x2 = 2

b) -3x2 + 15 = 0 ( -x2 + 5 = 0 ( x2 = 5 ( x = ±
[image: image362.wmf]5


Vậy: phương trình có hai nghiệm : 
x1 = -
[image: image363.wmf]5

 ; x2 = 
[image: image364.wmf]5


Bài 17/40SBT: Giải các phương trình:

a) (x – 3)2 = 4 ( x - 3  = ±2  

* x – 3 = 2 ( x1 = 5               
* x – 3 = -2 ( x2 = 1               

Vậy: phương trình có hai nghiệm : x1 = 5 ; x2 = 1

c) (2x - 
[image: image365.wmf]2

)2 – 8 = 0 ((2x - 
[image: image366.wmf]2

)2 = 8 (2x - 
[image: image367.wmf]2

 = ± 
[image: image368.wmf]8

   

*2x - 
[image: image369.wmf]2

 =  2
[image: image370.wmf]2

( 2x = 3
[image: image371.wmf]2

 
( x = 
[image: image372.wmf]3
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image373.wmf]2


*2x - 
[image: image374.wmf]2

 =  -2
[image: image375.wmf]2

( 2x = -
[image: image376.wmf]2

 
( x = -
[image: image377.wmf]2
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Vậy: phương trình có hai nghiệm : 
x1 = 
[image: image378.wmf]3

2



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image379.wmf]2

; x2 = -
[image: image380.wmf]2
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Bài 13/ 43 SGK:
a) x2 + 8x = -2 ( x2 + 2.4x + 4 = -2 + 4

( x2 + 2.4x + 4 = 2 ( (x + 2)2 = 2

b) x2 + 2x + 1 = 
[image: image381.wmf]1

3

+ 1 ( x2 + 2x + 1 = 
[image: image382.wmf]4

3


( (x + 1)2 = 
[image: image383.wmf]4
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Bài 14/43 SGK:

a) 2x2 + 5x + 2 = 0 ( 2x2 + 5x = - 2 
( x2 + 
[image: image384.wmf]5

2

x = - 1

( x2 +2.x. 
[image: image385.wmf]5

4

 +
[image: image386.wmf]25

16

= - 1+
[image: image387.wmf]25

16


((x + 
[image: image388.wmf]5

4

)2 =  
[image: image389.wmf]9

16


[image: image1066.emf]�

2

�

18 �

8

�

O

�

-3

�

-2

�

-1

�

3

�

2

�

1

�

C '

�

C

�

B'

�

B

�

 A'

�

A

[image: image1067.png]


            x +
[image: image390.wmf]5

4

 =  
[image: image391.wmf]3
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            x = -
[image: image392.wmf]1

2


            x +
[image: image393.wmf]5

4

 =  -
[image: image394.wmf]3

4

            x = -2

 Vậy: Phương trình có hai nghiệm x1 = 
[image: image395.wmf]3

4

; x2 = -2


HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.
b. Nội dung: Làm bài tập Bài 16/40 SBT:  Bài 13/ 43 SGK:

c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.

d. Tổ chức thực hiện:

Bài 16/40 SBT: 

Bài 13/ 43 SGK:

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Xem lại các bài tập đã giải. 
 - Làm tiếp các bài tập còn lại của bài 16, 17, trang 30 SBT, làm thêm bài 18, 19 trang 40 SBT

---------------------------------***------------------------------
Ngày soạn………………….  

Ngày dạy…………………... 

Tiết 53: TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
(Phần đại số)

I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức:

- Học sinh đ​ược củng cố kiến thức, rèn cách làm bài kiểm tra tổng hợp.

- Nhận xét đánh giá kết quả toàn diện của học sinh qua bài làm tổng hợp phân môn: Đại số

- Học sinh tự sửa chữa sai sót trong bài.

- HS có thể thấy được ưu và nhược điểm trong quá trình mình đã làm để rút kinh nghiệm cho bài kiểm tra học kỳ II.

2. Năng lực: 
- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực vận dụng                                         

3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

-Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

- Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

-Trung thực: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học:Thước, phấn màu, bảng.
2. Học liệu: Đáp án - biểu điểm. Bản nhận xét bài làm của học sinh, điểm cụ thể của từng bài.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a, Mục tiêu:Giúp HS có tâm thế chuẩn bị kiến thức tốt để chữa bài. 
b) Nội dung: Đọc đề bài của phần đại số
c, Sản phẩm: Định hình lại được đề bài kiểm tra
d,Tổ chức thực hiện:
 - GV: Gọi HS đọc lần lượt đề bài để nhớ lại đề bài

 - HS: Từng nhóm thảo luận để làm bài
HOẠT ĐỘNG 2: TRẢ BÀI

a, Mục tiêu:Giúp HS hình dung lại kiến thức, HS có thể thấy được ưu và nhược điểm trong quá trình mình đã làm để rút kinh nghiệm cho bài kiểm tra học kỳ II.

b) Nội dung: Chữa bài kiểm tra giữa học kì II (phần đại số).

c, Sản phẩm: Bài làm của HS
d,Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: Trả bài

- GV nhận xét kết quả làm bài của học sinh 

- Lớp trưởng lên nhận bài và trả bài cho các bạn

Hoạt động 2: Chữa bài kiểm tra HK  phần số học

- GV gọi lần lượt HS lên chữa từng bài phần tự luận

Gv: Nhận xét bài làm của học sinh

Hs: Lắng nghe
Gv: NX, đánh giá chất l​ượng bài kiểm tra

  + Tuyên d​ương Hs đạt điểm cao

  + Tuyên d​ương Hs có cách làm hay

Gv: NX những yếu kém còn tồn tại

  + Những sai lầm Hs dễ mắc phải trong khi làm bài.

  + HS bị điểm kém
Gv: kết hợp với Hs chữa bài kiểm tra phần đại số
	A. Ưu điểm:

    Nhìn chung các em nắm được yêu cầu của bài toán. Nhiều em làm bài rất tốt, chữ viết cẩn thận, sạch, đẹp, rõ ràng.
   Nắm được kiến thức trọng tâm của  chương III đã học để làm bài.
Làm rất tốt bài 1a,b: Tính giá trị và CM đẳng thức; bài 2: Giải hệ phương trình và bài 3: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
   B. Hạn chế:
Còn một số em biết làm bài nhưng trình bày còn chưa chặt chẽ, chưa khoa học còn vẽ đồ thị sai bài 4


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

-Xem lại các bài tập đã giải ở trên. 
- Xem trước bài: “Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai”
*************************************
Ngày soạn………………….  

Ngày dạy……………………. 

Tiết 54:          CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: HS nhớ biệt thức 
[image: image396.wmf]D

 = b2 – 4ac và nhớ kĩ các điều kiện của 
[image: image397.wmf]D

 để phương trình bậc hai một ẩn vô nghiệm, có nghiệm kép, có 2 nghiệm phân biệt.

2. Năng lực: 

- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực vận dụng                                         

3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

-Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

- Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

-Trung thực: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu 

2. Học liệu: SGK, SBT.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Giúp Hs tạo tâm thế tốt chuẩn bị cho tiết học.
b) Nội dung: Giải phương trình sau bằng cách biến đổi thành phương trình có vế trái là một bình phương, còn vế phải là một hằng số:



[image: image398.wmf]2
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Hãy biến đổi phương trình bậc hai đầy đủ sau: 
[image: image399.wmf]2
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 thành phương trình có vế trái là một bình phương, còn vế phải là một hằng số.

c) Sản phẩm: Bài giải của học sinh.
Ta có: ax2 + bx + c = 0 (a 
[image: image400.wmf]¹

 0)
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 ax2 + bx = -  c
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 x2 + 
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d) Tổ chức thực hiện: 
 HS: Hoạt động cá nhân để hoàn thành bài giải.

GV: Nhận xét – Bổ sung.
* ĐVĐ: ở tiết trước ta đã biết cách giải phương trình bậc hai một ẩn. Bài này, một cách tổng quát ta sẽ xem xét khi nào khi nào phương trình bậc hai có nghiệm và công thức nghiệm khi phương trình có nghiệm.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a. Mục tiêu: HS nhớ biệt thức 
[image: image413.wmf]D

 = b2 – 4ac và nhớ kĩ các điều kiện của 
[image: image414.wmf]D

 để phương trình bậc hai một ẩn vô nghiệm, có nghiệm kép, có 2 nghiệm phân biệt.

b. Nội dung: HS nắm đươc công thức nghiệm của phương trình bậc 2.
c. Sản phẩm: Công thức nghiệm: Phương trình bậc hai: ax2+bx+c =0(a
[image: image415.wmf]¹

0)  
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: 1. Công thức nghiệm:

GV hình thành công thức nghiệm

Hoạt động 2: 2. Áp dụng

? PT đã cho có hệ số a, b, c, = ?


[image: image416.wmf]D

 =? PT có nghiệm mhư thế nào?

Vd2: Hãy xác định các hệ số của PT?


[image: image417.wmf]D

=? PT có nghiệm mhư thế nào? 

Ví dụ 3:

Giải phương trình: 2x2 + 5x + 2 = 0

GV cho HS đọc các hệ số a, b, c.

Hãy tính 
[image: image418.wmf]D

, tính 
[image: image419.wmf]D



[image: image420.wmf]D

 > 0 phương trình có nghiệm. Viết nghiệm của PT.

Vậy để giải phương trình bậc hai bằng công thức nghiệm, ta thực hiện các bước nào?

GV lưu ý HS: có thể giải mọi phương trình bậc 2 bằng công thức nghiệm. tuy nhiên đối với phương trình bậc hai khuyết ta nên giải theo cách đã học ở tiết trước thì nhanh và gọn hơn.

GV yêu cầu dãy 1 làm ý a, 2- b, 3- c  ?3.

- Cử 3 HS đại diện 3 nhóm lên trình bày?
	1. Công thức nghiệm:

Phương trình bậc hai: ax2+bx+c =0(a
[image: image421.wmf]¹

0)  

* 
[image: image422.wmf]D

 = b2 – 4ac

+ Nếu 
[image: image423.wmf]D

>0 thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt:
 x1 =  
[image: image424.wmf]a
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= 0 thì phương trình có nghiệm kép:  
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+ Nếu 
[image: image428.wmf]D

< 0  thì phương trình vô nghiệm.

?2/44. Nếu 
[image: image429.wmf]D

<0 
[image: image430.wmf]Þ

pt vô nghiệm

Kết luận chung: SGK/44
2. Áp dụng.

Ví dụ 1: Giải PT: 3x2 + 3x + 2014 =0


[image: image431.wmf]D

 = b2 -4ac = 32 – 4.3.2014 <0 => PTVN

Ví dụ 2: Giải PT: X2 - 4x +4 = 0


[image: image432.wmf]D

 = (-4)2 – 4.1.4 = 0 

PT có nghiệm kép x1 = x2 = 
[image: image433.wmf]2
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Ví dụ 3:

Giải phương trình:   2x2 + 5x + 2 = 0

                           (a = 2 ; b = 5 ; c = 2)


[image: image434.wmf]D

 = b2– 4ac = 25 – 4.2.2 = 25 – 16 = 9; 
[image: image435.wmf]D

= 3.

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt:

x1 =  
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?3 Giải các PT bậc hai

a) 5x2 –x +2 = 0


[image: image439.wmf]D

= (-1)2 – 4.5.2 = -39 <0 => PTVN

b) 4x2 – 4x +1 =0


[image: image440.wmf]D

= (-4)2 – 4.4.1 = 0 

PT có nghiệm kép x1 = x2 = 0,5

c) -3x2 +x+5 = 0
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= 12 – 4.5(-3) = 1 + 60 =61>0

PTcó hai nghiệm phân biệt:\

X1 = 
[image: image442.wmf]6

61

1

-

+

-

; x2 = 
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Chú ý: sgk


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG:  
a. Mục tiêu: HS vận dụng thành thạo công thức nghiệm giải pt bậc hai
b. Nội dung: Bài tập 16/SGK.
       Dùng công thức nghiệm để giải các pt sau:


[image: image444.wmf]2
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c. Sản phẩm: Bài giải bài tập 16/SGK.
d.Tổ chức thực hiện:
Làm bài tập 16 a,b,c,d: (1 nửa lớp làm câu a,c; 1 nửa lớp làm câu c,d)

HS hoạt động nhóm, trình bày ra giấy, 2 nhóm ghi KQ vào bảng phụ

GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả.

HS quan sát, nhận xét

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ        

- Học thuộc công thức nghiệm của phương trình bậc hai.

- Giải bài tập 15a, b, 16 SGK/45.
__________________________________________________

Ngày soạn………………….  

Ngày dạy…………………... 

  Tiết 55: CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI (tiếp)

I. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: HS thấy được lợi ích của công thức nghiệm thu gọn. HS biết tìm b’ và biết tính 
[image: image445.wmf]D

’, x1, x2 theo công thức nghiệm thu gọn.
2. Năng lực

- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt: Rèn kỹ năng đưa một phương trình về dạng phương trình bậc hai một ẩn .Áp dụng công thức nghiệm để giải các phương trình bậc hai một ẩn.

3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

-Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

- Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

-Trung thực: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu 

2. Học liệu: SGK, SBT, máy tính bỏ túi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Giúp Hs tạo tâm thế tốt chuẩn bị cho tiết học.
b) Nội dung: Viết công thức nghiệm của phương trình bậc 2.

Giải phương trình: 3x2 + 8x + 4 = 0

c) Sản phẩm: Bài giải của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 
* Tổ chức trò chơi truyền hộp quà. Cả lớp cùng hát một bài bạn làm cầm cuối cùng sẽ trả lời câu hỏi. 
ĐVĐ: Với hệ số b là số chẵn, ta có thể giải được phương trình (1) dễ dàng hơn không?
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a. Mục tiêu: Bước đầu Hs nhận dạng được đk để áp dụng được công thức nghiệm thu gọn khi b là số chẵn. Hs nêu được công thức nghiệm thu gọn.
b. Nội dung: HS nắm đươc công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai.
c. Sản phẩm: Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: 1. Công thức nghiệm thu gọn.

GV: cho phương trình ax2 + bx + c = 0(a
[image: image446.wmf]¹

0)  có b=2b’.

Hãy tính biệt số 
[image: image447.wmf]D

 theo b’. 

GV: ta đặt b’2 – ac = 
[image: image448.wmf]D

’ 

Căn cứ vào công thức nghiệm đã học, b=2b’; 
[image: image449.wmf]D

 = 4
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’ hãy tìm nghiệm của phương trình bậc hai (nếu có) với trường hợp 
[image: image451.wmf]D

’>0; 
[image: image452.wmf]D

’=0; 
[image: image453.wmf]D

’<0.

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm bằng bài tập điền vào ô trống (đề Nội dung cần đạt phụ).  

Nếu 
[image: image454.wmf]D

’>0 thì 
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phương trình  có ……………
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x1= …..              ; x2 = ….

Nếu  
[image: image460.wmf]D

’= 0 thì 
[image: image461.wmf]D

…

phương trình có nghiệm kép.

    x1=  x2 = 
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Nếu  
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’< 0 thì 
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…

phương trình …

GV:
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 và 
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’ luôn cùng dấu vì 
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 = 4 
[image: image468.wmf]D

’ nên số nghiệm của phương trình không thay đổi dù xét 
[image: image469.wmf]D

 hay 
[image: image470.wmf]D

’.

Hoạt động 2: 2. Áp dụng.

* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

* Kĩ thuật: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não, 

* Năng lực: Tự học, hợp tác, tính toán, tự giải quyết vấn đề, giao tiếp

- Yêu cầu nửa lớp làm ?2, còn lại làm ?3

Cử đại diện HS làm ?2 SGK/48.

Cử đại diện HS làm ?3 SGK/49.

Xác định a, b’, c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn để giải các phương trình.

a. 3x2 + 8x + 4 = 0

b. 7x2 – 6
[image: image471.wmf]2

x + 2 = 0

GV: vậy khi nào ta nên dùng công thức nghiệm thu gọn?


	1. Công thức nghiệm thu gọn.

Phương trình: 
ax2 + bx + c = 0(a
[image: image472.wmf]¹

0)  có b=2b’.

  
[image: image473.wmf]D

’= b’2 – ac         

+ 
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’>0 : phương trình  có 2 nghiệm phân biệt
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’=0: phương trình có nghiệm kép.    x1 =  x2 = 
[image: image477.wmf]a
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+ Nếu  
[image: image478.wmf]D

’< 0 : phương trình vô nghiệm.
2. Áp dụng:. Giải phương trình:

   5x2 + 4x –1 = 0

 a = 5 ; b = 4 ; c = 1

            b’ = 2


[image: image479.wmf]D

’ = 4 + 5 = 9, 
[image: image480.wmf]'
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 = 3.

Nghiệm của phương trình:

    x1 = 
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?3/sgk

a)  3x2 + 8x + 4 = 0

  
[image: image483.wmf]D

’=16 – 12 = 4  ; 
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Nghiệm của phương trình:

    x1 = 
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    x2 = 
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b) 7x2 – 6
[image: image487.wmf]2

x + 2 = 0
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’=18 – 14 = 4  ; 
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Nghiệm của phương trình:

    x1 = 
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* Lưu ý: Ta nên dùng công thức nghiệm thu gọn khi phương trình bậc hai có b là số chẵn hoặc bội chẵn của 1 căn, một biểu thức.


HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG:    

a.Mục tiêu: Hs áp dụng được công thức nghiệm thu gọn vào một số bài tập cụ thể

b.Nội dung: Bài 17, 18 SGK

c.Sản phẩm: Vận dụng giải phương trình bậc hai bằng công thức nghiệm thu gọn làm bài 17, 18 SGK
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG

	Cho hs làm bài tập 17, 18 SGK: Đưa các pt sau về dạng ax2+2b’x+c=0 rồi giải phương trình.

Làm thêm bài tập

1. Phương trình 
[image: image492.wmf]2
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 có biệt thức ∆’ bằng:


A. –8
       B. 8
C. 10


D. 40

2. Phương trình 
[image: image493.wmf]2
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 có biệt thức ∆’ bằng:


A. 2

B. –2

C. 8

D. 6

3. Hệ số b’ của phương trình 
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có giá trị nào sau đây ?


A. 
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C.
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	Bài 17/SGK

b) 13852x2 -14x + 1 = 0 , a = 13852; 
b’ = -7; c = 1        


[image: image499.wmf]D

’= (-7)2 -13852.1 = 49 – 13852 
= -13803 < 0. 

Vậy : phương trình vô nghiệm              


d)-3x2 +4
[image: image500.wmf]6

x + 4 = 0      a = -3, b’ = 2
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, c = 4;   
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’= (2 
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)2 –(-3).4 =24 +12 = 36, 
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Nghiệm của  phương trình là: 
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Bài tập 18/ SGK

a) 3x2-2x=x2+3
[image: image507.wmf]Û

2x2-2x-3=0

a=2; b’=-1; c=-3

(’=7>0
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b) (2x - 
[image: image511.wmf]2

)2 – 1 = (x + 1)(x – 1)
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3x2 – 4
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x + 2 = 0

a = 3;  b’ = - 2
[image: image514.wmf]2

;  c = 2

(’ = 8 – 6 = 2;   
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Phương trình có hai nghiệm

x1 =  
[image: image516.wmf]2

;        x2 = 
[image: image517.wmf]2
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* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:        

- Học kỹ công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gọn.

- Giải bài tập 17c,d, 19 SGK/49 + Bài 27; 30 SBT.
- Tiết sau luyện tập 

-------------------------***--------------------------
Ngày soạn………………….  

Ngày dạy…………………... 
     Tiết 56: CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI (tiếp)
I. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: -HS nhớ các điều kiện của 
[image: image518.wmf]D

 để phương trình bậc hai một ẩn vô nghiệm, có nghiệm kép, có hai nghiệm phân biệt. Học sinh nhớ được biệt thức 

[image: image519.wmf]D

= b2- 4ac và nhớ kĩ với điều kiện nào của 
[image: image520.wmf]D

 thì phương trình vô nghiệm có nghiệm kép, có hai nghiệm phân biệt .
2. Năng lực 

- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực vận dụng                                         

3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

-Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

- Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

-Trung thực: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu 

2. Học liệu: SGK, SBT, máy tính bỏ túi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: HS ghi nhớ công thức nghiệm pt bậc hai

b) Nội dung: Đưa câu hỏi và bài tập.

c) Sản phẩm: Bài giải của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG 

	1, Điền vào chỗ .... để được kết luận đúng (câu hỏi được treo trên bảng phụ)

2, Giải phương trình 
[image: image521.wmf]2
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 bằng cách sử dụng công thức nghiệm tổng quát

  Chốt lại và cho điểm
	1, Điền vào chỗ .... để được kết luận đúng

Đối với p. trình 
[image: image522.wmf]2
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 0) 

- Nếu (... thì p.trình có 2 ngh phân biệt: x1 = ....... : x2 = ........

- Nếu (.... thì phương trình có nghiệm kép: x1 = x2 = ............

- Nếu ( .... thì p.trình vô nghiệm

2, Kết quả: (= 0; x1=x2=
[image: image524.wmf]2
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-




HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Hs vận dụng được các kiến thức đã học vào giải một số bài tập có liên quan.
b. Nội dung: HS làm bài tập cụ thể
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG 

	Dạng 1: Giải phương trình:

a. 2x2 – 5x + 1 = 0

b. –3x2 + 2x + 8 = 0

c. 
[image: image525.wmf]3

1

x2 – 2x –
[image: image526.wmf]3

2

 = 0

d. 2x2 – 2
[image: image527.wmf]2

x  + 1 = 0

GV cùng HS làm bài a, d và HS tự làm câu b, c.

  +   Trước hết ta làm gì?

  +   Tiếp theo làm gì?

GV gọi từng HS nêu từng bước làm một.

GV cho HS lên bảng giải câu b, c. Làm theo nhóm

GV chú ý HS:

· Đối với phương trình có hệ số a < 0 nên đổi dấu để a > 0 để bài làm ít sai dấu.

· Đối với phương trình có hệ số là số hữu tỉ nên quy đồng khử mẫu để có hệ số nguyên.
Dạng 2: Tìm điều kiện của tham số để phương trình có nghiệm, vô nghiệm.

Bài 25/41 SBT.

Tìm giá trị của M để phương trình có nghiệm kép. Tính nghiệm kép đó.

a.  2x2 – (4m+3)x + 2m2 – 1 = 0

GV hướng dẫn HS giải bài a theo câu hỏi hướng dẫn sau:

Phương trình có nghiệm kép khi nào?

b. 3x2 + (m + 1)x + 4 = 0

Tương tự HS giải bài b theo cặp đôi
	Dạng 1: Giải phương trình:

a.  2x2 – 5x + 1 = 0

   (a = 2 ; b = –5 ; c = 1)


[image: image528.wmf]D

 = b2– 4ac =25–4.2.1
 = 25 – 8 =17 > 0.


[image: image529.wmf]D

= 
[image: image530.wmf]17

.

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt:

x1 =  
[image: image531.wmf]4
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[image: image533.wmf]4
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d.  2x2 – 2
[image: image534.wmf]2

x  + 1 = 0

 (a = 2 ; b = –2
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 ; c = 1)


[image: image536.wmf]D

 = b2– 4ac = (2
[image: image537.wmf]2

)2– 4.2.1 = 8 – 8 = 0.

Phương trình có nghiệm kép:

   x1 = x2 =  
[image: image538.wmf]2
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b.  –3x2 + 2x + 8 = 0

  
[image: image539.wmf]Û

 3x2 – 2x – 8 = 0

  (a = 3 ; b = –2 ; c = –8)

  
[image: image540.wmf]D

 = 100

 
[image: image541.wmf]D

= 10.

 Phương trình có 2 nghiệm phân biệt:

      x1 =  2;  x2 = 
[image: image542.wmf]3

1

1

-

.

Dạng 2: Tìm điều kiện của tham số để phương trình có nghiệm, vô nghiệm.

Bài 25/41 SBT.

a.  2x2 – (4m+3)x + 2m2 – 1 = 0

Phương trình có nghiệm kép khi 
[image: image543.wmf]D

= 0.


[image: image544.wmf]D

 = b2 – 4ac 

     = [– (4m + 3)] 2 – 4.2.(2m2 – 1) 

     = 16m2 + 24m + 9 – 16m2 – 8

     = 24m + 1
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 = 0 
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 24m + 1 = 0 
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 m = 
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Vậy với m =
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 phương trình có nghiệm kép.

Nghiệm kép:

 x1 = x2 = 
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b. 3x2 + (m + 1)x + 4 = 0


[image: image552.wmf]D

 = b2 – 4ac 
=  (m + 1) 2 – 4.3.4

 = m2 + 2m + 1 – 48

Phương trình có nghiệm kép khi 
[image: image553.wmf]D

= 0.
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 m2 + 2m  – 47 = 0

  
[image: image555.wmf]D

m = 4 – 4.1.( – 47)  = 192.
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Vậy với m =
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 phương trình có nghiệm kép.


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Đọc lại bài và học bài, xem và làm lại các dạng bài tập đã giải.
 - Làm BT 21, 23, 24, 25 trang 38 SBT.

- Giờ sau luyện tập tiếp.
-------------------------***--------------------------

Ngày soạn………………….  
Ngày dạy…………………... 

  Tiết 57: CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI (tiếp)                                        
I. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: HS thấy được lợi ích của công thức nghiệm thu gọn và thuộc kỹ công thức nghiệm thu gọn.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực vận dụng                                         

3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

-Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

- Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

-Trung thực: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu 

2. Học liệu: SGK, SBT, máy tính bỏ túi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: HS ghi nhớ công thức nghiệm thu gọn của pt bậc hai

b) Nội dung: Đưa câu hỏi và bài tập.

c) Sản phẩm: Bài giải của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG 

	Viết công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai.

Giải phương trình: 5x2 – 6x + 1 = 0

* Hỏi đáp công thức tính nghiệm phương trình bậc 2


	- Dự đoán trả lời của HS

- Bài giải Pt: 5x2 – 6x + 1 = 0




HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Hs vận dụng được các kiến thức đã học vào giải một số bài tập có liên quan.
b. Nội dung: HS làm bài tập cụ thể
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG 

	Dạng 1: Giải phương trình:

Bài 20 SGK/49.

Giải các phương trình:

a. 25x2 – 16 = 0

b. 2x2 + 3 = 0

c. 4,2x2 + 5,46x = 0

d. 4x2 – 2
[image: image564.wmf]3

x = 1–
[image: image565.wmf]3


GV yêu cầu 4 HS lên giải các phương trình, mỗi em một câu.

GV đặt ra câu hỏi gợi ý:

Phương trình a, b là dạng phương trình gì?

Phương trình (c) là phương trình bậc 2 khuyết c. Nêu cách giải.

Phương trình (d) là phương trình bậc 2 đủ. Hãy đưa về dạng ax2 + bx + c = 0.

Áp dụng công thức nghiệm để giải.

Sau khi 4 HS giải xong, GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn. GV lưu ý HS câu a, b, c có thể giải theo công thức nghiệm hoặc công thức nghiệm thu gọn song phức tạp hơn dùng cách giải riêng.

Bài 21/sgk 

Giải vài phương trình của An Khô–va–ri–zmi.

a. x2 = 12x + 188

b. 
[image: image566.wmf]19
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Có thể đưa về dạng ax2 + bx + c = 0 được không? Bằng cách nào?

- Thảo luận cặp đôi sau đó gọi 2 HS lên bảng giải.

- Chốt ta sử dụng công thức nghiệm 

Dạng 2: Không giải phương trình, xét số nghiệm của nó.

Bài 22/ SGK.

Không giải phương trình, cho biết mỗi phương trình sau có bao nhiêu nghiệm.

a. 15x2 + 4x – 2005 = 0 

b. 
[image: image567.wmf]0
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- Nửa lớp làm ý a còn lại làm ý b

GV: hãy nêu chú ý.

Dựa vào chú ý HS làm bài 22.
	Dạng 1: Giải phương trình:

Bài 20 SGK/49
a. 25x2 – 16 = 0


[image: image568.wmf]Û

 25x2  =  16


[image: image569.wmf]Û

 x2      =  
[image: image570.wmf]25

16
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 x       =  
[image: image572.wmf]25
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 EMBED Equation.3  [image: image574.wmf]5
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Phương trình có 2 nghiệm x1=
[image: image575.wmf]5

4

và

 x2= –
[image: image576.wmf]5

4

 
b. 2x2 + 3 = 0


[image: image577.wmf]Û

 2x2       = – 3  


[image: image578.wmf]Û

 x2         =  
[image: image579.wmf]2
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Vì vế trái là số dương (x2
[image: image580.wmf]³

0) vế phải là số âm nên phương trình vô nghiệm.

c. 4,2x2 + 5,46x = 0

Kết quả : x1 = 0 ; x2 = –1,3

d. 4x2 – 2
[image: image581.wmf]3

x = 1–
[image: image582.wmf]3



[image: image583.wmf]Û

 4x2 – 2
[image: image584.wmf]3

x – 1+
[image: image585.wmf]3

= 0

a = 4, b = –2
[image: image586.wmf]3

, b’= –
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, c = – 1+
[image: image588.wmf]3
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’ = b’2 – ac = (–
[image: image590.wmf]3

)2 – 4.( – 1+
[image: image591.wmf]3

)

                     = 3 + 4 – 4
[image: image592.wmf]3

= 7 – 4
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                     = (
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Phương trình có nghiệm:

x1 = 
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x2 = 
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Bài 21/sgk
a.  x2 = 12x + 288


[image: image599.wmf]Û

 x2 – 12x – 188 = 0

a = 1, b = –12 , b’= –6, c = –288


[image: image600.wmf]D

’ = b’2 – ac = (–6)2 – 1.(–288)

                     = 36 + 288 = 324 > 0


[image: image601.wmf]'

D

 = 18

Phương trình có 2nghiệm p/b:

x1= 24, x2 = -12

b. 
[image: image602.wmf]19
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[image: image603.wmf]Û

 x2 – 7x – 228 = 0

Kết quả:  
[image: image604.wmf]D

=961;  
[image: image605.wmf]D

= 31

                x1 = 19 ; x2 = –12

Dạng 2: Không giải phương trình, xét số nghiệm của nó.

Bài 22/ SGK.

a. 15x2 + 4x – 2005 = 0

       a = 15 ; c = –2005.

       a, c trái dấu 
[image: image606.wmf]Þ

 phương trình có 2 nghiệm phân biệt.


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ôn công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gọn.

- Viết công thức nghiệm trong trường hợp 
[image: image607.wmf]D

>0. Tính x1 + x2 , x1.x2 .

- Giải bài tập 24 SGK. Bài tập 29, 31 SBT.

-------------------------***--------------------------
Ngày soạn………………….  

Ngày dạy…………………... 

Tiết 58:        HỆ THỨC VI–ÉT VÀ ỨNG DỤNG
I. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: Nắm vững định lý Vi–ét, biết chứng minh định lý. Hiểu các ứng dụng của định lý và định lý Vi-ét đảo.  

- Biết vận dụng được những ứng dụng của hệ thức Vi–ét trong việc nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai trong các trường hợp a + b + c = 0, a – b + c = 0 hoặc các trường hợp mà tổng và tích của hai nghiệm là những số nguyên với giá trị tuyệt đối không quá lớn. Tìm được hai số biết tổng và tích của chúng. 

2. Năng lực 

- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt nhẩm nghiệm của phương trình  bậc hai trong các trừờng hợp a + b + c = 0;  a - b + c = 0. Tìm được hai số biết tổng và tích của chúng
3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

-Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

- Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

-Trung thực: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu 

2. Học liệu: SGK, SBT, máy tính bỏ túi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Kích thích cho hs tính tò mò, ham học hỏi và tìm hiểu kiến thức mới
b) Nội dung: Đưa câu hỏi và bài tập.

c) Sản phẩm: Bài giải của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG 

	* Tổ chức trò chơi truyền hộp quà cả lớp hát một bài bạn nào hát cuối cùng bạn đó trả lời câu hỏi

 Viết công thức nghiệm của phương trình bậc hai.

Giải phương trình 2x2–5x+3 = 0

Giải phương trình: 3x2 + 7x + 4 = 0.

GV: Có cách nào khác để giải phương trình bậc hai một ẩn mà không dùng đến công thức nghiệm của phương trình bậc hai hay không? Đó là cách làm nào?
	- Dự đoán trả lời của HS

- Bài giải Pt: 2x2–5x+3 = 0

- Bài giải pt: 3x2 + 7x + 4 = 0.

Hs nêu dự đoán


 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a. Mục tiêu: - Hs xây dựng được hệ thức viet từ sự hướng dẫn của giáo viên và áp dụng để nhẩm nghiệm phương trình bậc hai trong một số trường hợp đơn giản.
- Hs vận dụng được kiến thức đã học để giải bài toán tìm hai số biết tổng và tích của chúng.
b. Nội dung: Hệ thức vi-et và bài toán tìm hai số biết tổng và tích của chúng.

c. Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG 

	GV giới thiệu bài như SGK và đặt câu hỏi:

Các công thức 
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 được sử dụng trong trường hợp nào? Có còn đúng khi 
[image: image609.wmf]D

 = 0 hay không?

HS giải ?1 theo hoạt động nhóm.

H: Qua bài tập ?1 rút ra kết luận gì? 

GV đọc định lý  Vi–ét.

Gọi 2 HS đọc lại định lý.

Bài tập: Cho phương trình: x2 – 5x + 6 = 0, không giải phương trình hãy tính: x1 + x2 ; x1.x2
GV cho HS giải ?2.

GV hướng dẫn:

  Muốn chứng minh x1= 1 là nghiệm của 1 phương trình đã cho ta phải chứng minh x1=1 thỏa mãn điều gì?

HS nâng ?2 lên thành trường hợp tổng quát.

GV cho HS giải ?3.(thực hiện tương tự như ?2)

HS thực hiện bài ?4/sgk

Hãy tìm 2 số biết tổng bằng S và tích bằng P.

GV hướng dẫn: 

  Gọi 1 số là x thì số kia thế nào? (S – x)

  Tích bằng P, ta được điều gì?

Như vậy ta có điều kiện gì giữa S và P.

GV nêu định lý Vi-ét đảo.

HS nghiên cứu ví dụ 1 và giải ?5.

Bài 25.

GV nêu đề bài bảng phụ cho HS hoạt động nhóm

	1. Hệ thức Vi–ét.

a) Định lý Vi-ét

Nếu x1, x2 là hai nghiệm của phương trình: 

ax2 + bx + c = 0 (a
[image: image610.wmf]¹
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b) Hệ quả định lý Vi-et:

1/ Nếu phương trình  ax2 + bx + c = 0 (a
[image: image612.wmf]¹

0)

+ Có a + b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm là x1 = 1 và nghiệm kia là

 x2 = 
[image: image613.wmf]c

a

 

+ Có một nghiệm x1 = 1 thì a + b + c = 0 và nghiệm số còn lại x2 = 
[image: image614.wmf]c

a


2/ Nếu phương trình  ax2 + bx + c = 0 (a
[image: image615.wmf]¹

0)

+ Có a - b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm là x1 = -1 và nghiệm kia là

 x2 = -
[image: image616.wmf]c

a


+ Có một nghiệm x1 = -1 thì a - b + c = 0 và nghiệm số còn lại x2 = -
[image: image617.wmf]c

a


2.Tìm 2 số biết tổng và tích của chúng.

a) Định lý Vi-et đảo:

Nếu 2 số có tổng bằng S và tích bằng P thì 2 số đó là nghiệm của phương trình x2 –Sx + P=0

(Điều kiện để có 2 số là: S2 – 4P 
[image: image618.wmf]³

0)

b) Ví dụ: SGK.

?5. Giải.

Ta có:  12 – 4.5 = 1 – 20 = –19

Vậy không có hai số mà tổng bằng 1 và tích bằng 5.

Ví dụ 2: SGK.




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu: Củng cố hệ thức vi-et
b) Nội dung: Bài tập 25; 27 SGK.

c) Sản phẩm: Bài giải của học sinh bài 25; 27 SGK.

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG 

	Bài 25 SGK
GV nêu đề bài bảng phụ cho HS hoạt động nhóm
HS: Làm bài tập 27/sgk.tr53


	Bài 25 SGK
GV nêu đề bài bảng phụ cho HS hoạt động nhóm cử đại diện lên trình bày
a. 2x2 – 17x + 1 = 0.

    
[image: image619.wmf]D

 = (–17)2 – 4.2.1 = 281 >0 

   x1 + x2 = 
[image: image620.wmf]2

17

 ;   x1.x2 = 
[image: image621.wmf]2

1

 ; 
Bài tập 27/sgk.tr53:

a) x2 –7x + 12 = 0. 

Vì 3 + 4 = 7 và 3.4 = 12  
nên x1 = 3; x2 = 4

b) x2 + 7x + 12 = 0. Vì (–3) + (–4) = - 7 và (–3).(–4) = 12 nên x1 = –3; x2 = –4



* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học kỹ định lý Vi–ét, cách nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai. Nắm cách tìm 2 số biết tổng và tích của chúng.

- Làm các bài tập 26; 28; 29; 31; 32 SGK. 

-------------------------***--------------------------
Ngày soạn………………….  
Ngày dạy…………………... 

  Tiết 59: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: Củng cố  và khắc sâu về hệ thức Vi–ét.

2. Năng lực 

- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt nhẩm nghiệm của phương trình  bậc hai trong các trừờng hợp a + b + c = 0;  a- b + c = 0.Tìm được hai số biết tổng và tích của chúng

3. Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu 

2. Học liệu: SGK, SBT, máy tính bỏ túi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Kích thích cho hs tính tò mò, ham học hỏi và tìm hiểu kiến thức mới

b) Nội dung: Đưa câu hỏi và bài tập.

c) Sản phẩm: Bài giải của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 
* Tổ chức trò chơi truyền hộp quà. Cả lớp cùng hát và truyền hộp quà

Phát biểu hệ thức Vi–ét.

Áp dụng nhẩm nghiệm của các phương trình sau: 35x2 – 37x + 2 = 0

HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Hs vận dụng được kiến thức trên để giải một số bài tập cụ thể

b) Nội dung:  Bài 28; 30; 31 SGK
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG

	Bài 28/57sgk:    
HS lên bảng trình bày 
HS: Nhận xét bài giải của bạn trên bảng 

GV lưu ý những chỗ cần cẩn thận trong làm bài dạng này 

GV lưu ý sửa sai bài giải(nếu có)

Bài 30 /sgk

Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm rồi tính tổng và tích các nghiệm theo m. 

a.  x2 – 2x + m = 0

GV: phương trình có nghiệm khi nào?

Tính 
[image: image622.wmf]D

’

Từ đó tìm m.

Tính tổng và tích các nghiệm theo m.

GV: S = x1 + x2 = ? P = x1.x2 = ?

b. x2 + 2 (m–1) x + m2 = 0

GV yêu cầu HS tự giải, 1 HS lên bảng giải.

Bài 31/sgk. Tính nhẩm các nghiệm.

a. 1,5x2 – 1,6x + 0,1 = 0

b. 
[image: image623.wmf]3

x2 – (1–
[image: image624.wmf]3

)x –1 = 0

c. (2–
[image: image625.wmf]3

)x2 + 2
[image: image626.wmf]3

x – (2+
[image: image627.wmf]3

) = 0

d. (m–1)x2 –(2m+3)x + m + 4 = 0 

                                           với m 
[image: image628.wmf]¹

1

GV cho HS hoạt động theo nhóm nhỏ.

Nửa lớp làm câu a, b.

Nửa lớp làm câu c, d.


	Bài 28/57sgk:     Tìm hai số u và v 

b)  u + v = - 8 , u.v = -105 

u, v là nghiệm của phương trình 

         x2 + 8x – 105 = 0  


[image: image629.wmf]D

’= 42 + 105 = 121 > 0  
[image: image630.wmf]12111
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x1 = 
[image: image631.wmf]411
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 ; x2 = 
[image: image632.wmf]411
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Vậy:  u =7 ; v = -15 hoặc  u = -15 ; v = 7

c) u + v = 2 ,  uv = 9  

u, v là nghiệm của phương trình 

x2 – 2x + 9 = 0  có
[image: image633.wmf]2
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Phương trình này vô nghiệm nên không có cặp số nào thỏa mãn điều kiện trên 
Bài 30 /sgk

Phương trình có nghiệm khi 
[image: image634.wmf]D

 
[image: image635.wmf]³

0 hoặc 
[image: image636.wmf]D

’
[image: image637.wmf]³

0.

a = 1, b = –2 , b’= –1, c = m


[image: image638.wmf]D

’ = b’2 – ac = (–1)2 – 1.m

                     = 1 – m 

Mà 
[image: image639.wmf]D

’
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0 
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 1 – m
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     m 
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Theo hệ thức Vi–ét ta có:

S = x1 + x2 = 
[image: image645.wmf]a

b

-

= 2;   

 P = x1 . x2 = 
[image: image646.wmf]a

c

= m

b) Phương trình có nghiệm khi 
[image: image647.wmf]D

 
[image: image648.wmf]³

0 hoặc 
[image: image649.wmf]D

’
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0.

a = 1, b = 2(m–1) , b’= m–1, c = m2

[image: image651.wmf]D

’ =b’2 – ac = (m–1)2 – 1.m2
                     = – 2m  + 1

Mà 
[image: image652.wmf]D

’
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0 
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  – 2m  + 1 
[image: image655.wmf]³
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m 
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Theo hệ thức Vi–ét ta có:

S = x1 + x2 = 
[image: image659.wmf])
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P = x1 . x2 = 
[image: image660.wmf]a

c

= m2 

Bài 31/sgk
a.  1,5x2 – 1,6x + 0,1 = 0

    Ta có a + b + c = 1,5 – 1,6 + 0,1 = 0

    Phương trình có 2 nghiệm:

       x1 = 1; x2 = 
[image: image661.wmf]a
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=
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b. 
[image: image663.wmf]3

x2 – (1–
[image: image664.wmf]3

)x –1 = 0

    Ta có a – b + c = 
[image: image665.wmf]3

 +1–
[image: image666.wmf]3

– 1 = 0

    Phương trình có 2 nghiệm:

       x1 = –1; x2 = 
[image: image667.wmf]a
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=
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c.  (2–
[image: image669.wmf]3

)x2 + 2
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x – (2+
[image: image671.wmf]3

) = 0

 Ta có a + b + c = 2–
[image: image672.wmf]3

+2
[image: image673.wmf]3

–2–
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 = 0

    Phương trình có 2 nghiệm:

       x1 = 1; 

       x2 = 
[image: image675.wmf]a
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=
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d.  (m –1)x2 – (2m+3)x + m + 4 = 0 

                           với m 
[image: image678.wmf]¹

1
Ta có a + b + c = m –1 –2m –3 +m + 4= 0

    Phương trình có 2 nghiệm:

       x1 = 1;  x2 = 
[image: image679.wmf]a
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 = 
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* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

- Học kỹ định lý Vi–ét. 
- Tìm hiểu thêm các dạng toán có ứng dụng của hệ thức Vi-et

- Làm các bài tập còn lại trong SGK.

-------------------------------***-----------------------------
Ngày soạn………………….                                    Ngày dạy…………………... 

Tiết 60:   PHƯƠNG TRÌNH  QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
I. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: HS biết cách giải một số dạng phương trình quy được về phương trình bậc hai như phương trình trùng phương, phương trình có chứa ẩn ở mẫu, một vài dạng phương trình bậc cao có thể đưa về phương trình tích để giải.

2. Năng lực 

- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt nhẩm nghiệm của phương trình  bậc hai trong các trừờng hợp a + b + c = 0;  a- b + c = 0 để giải phương trình trùng phương.

3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

-Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

- Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

-Trung thực: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu 

2. Học liệu: SGK, SBT, máy tính bỏ túi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Kích thích hứng thú học tập, tiếp thu kiến thức mới của học sinh

b) Nội dung: Câu hỏi và bài tập

c) Sản phẩm: Dự đoán của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG 

	Ta đã biết cách giải pt bậc hai. Vậy với Pt 4x4 + x2 – 5 = 0 thì ta sẽ giải ntn? Có thể biến nó thành pt bậc hai để giải không?
	Hs nêu dự đoán


Nêu các cách giải phương trình bậc hai một ẩn?

* Tiết trước ta đã nghiên cứu xong giải phương trình bậc hai, tiết học hôm nay ta vận dụng gải phương trình bậc cao hơn. Phương trình trùng phương.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: 1. Phương trình trùng phương.

GV giới thiệu phương trình trùng phương là phương trình có dạng ax4 + bx2 +c = 0 (a
[image: image681.wmf]¹

0)

Ví dụ: 2x4 –18x2 + 4 = 0

GV: hãy cho 1 vài ví dụ về phương trình trùng phương.

GV cho HS đọc nhận xét. 

Dựa vào nhận xét GV cho HS nêu cách giải phương trình: x4 –13x2 + 36 = 0

Đặt t = x2 (t 
[image: image682.wmf]³

0) ta có phương trình nào?

Hãy giải p.trình bậc hai: x4–13x2+36=0

Sau đó GV hướng dẫn tiếp:

  t1 = x2 = 4 
[image: image683.wmf]Þ

 x1, 2 = 
[image: image684.wmf]±

2

  t2 = x2 = 9 
[image: image685.wmf]Þ

 x3, 4  = 
[image: image686.wmf]±

3

Vậy phương trình có 4 nghiệm x1 =2; x2 = –2; x3 = 3; x4 = –3

H: Qua ví dụ rút ra được các bước giải tổng quát cho phương trình trùng phương như thế nào ?

GV trình bày các bước giải tổng quát trên bảng phụ.

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm là ?1.

Giải các phương trình sau:

a. 2x4 –18x2 + 4 = 0

b. 3x4 + 4x2 + 1 = 0

Hoạt động 2: 2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu.

HS nhắc lại các bước giải pt chứa ẩn ỏa mẫu đã học ở lớp 8.

GV: cho HS thực hiện ?2.

     H: Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu ta cần lưu ý các bước nào ?

GV: 2 bước: ĐKXĐ và đối chiếu nghiệm với ĐKXĐ để chọn nghiệm.

HS thực hành giải bài 35a/sgk

Hoạt động 3: 3. Phương trình tích.

GV: Giải phương trình x3 + 3x2+ 2x = 0 

H: ở lớp 8 để giải phương trình bậc cao hơn bậc1 em làm thế nào?

GV: vậy các em thử giải phương trình trên như cách đã học.

- Qua ví dụ rút ra được cách giải chung cho phương trình tích-phương trình bậc cao như thế nào ?

GV trình bày phương pháp giải.

HS thực hành giải bài 36b/sgk.


	1. Phương trình trùng phương.

a) Định nghĩa: (sgk)

b) Ví dụ:  

  * Áp dụng: Giải phương trình: 

x4 – 13x2 + 36 = 0

 Đặt t = x2. Điều kiện t 
[image: image687.wmf]³

0.

Thay t = x2 vào phương trình , ta được:

               t2 –13t + 36 = 0


[image: image688.wmf]D

 = b2 – 4ac = (–13)2 – 4.36.1 

                      = 169 – 144 = 25 > 0; 
[image: image689.wmf]D

= 5

     t1 = 
[image: image690.wmf]4

2

5

13

=

-

 (TMĐK); 

     t2 = 
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Với  t1 = x2 = 4 
[image: image692.wmf]Þ

 x1, 2 = 
[image: image693.wmf]±

2

        t2 = x2 = 9 
[image: image694.wmf]Þ

 x3, 4 = 
[image: image695.wmf]±

3

Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm
                    x1,2 =
[image: image696.wmf]±

2

                    x3, 4 = 
[image: image697.wmf]±

3

c) Cách giải:
B1: Đặt t = x2. Điều kiện t 
[image: image698.wmf]³

0

B2: Thay t = x2 vào pt, ta được: 

            at2 + bt + c = 0 (*)

B3: Giải phương trình (*), chọn nghiệm t 
[image: image699.wmf]³

0

B4: Thay t = x2, tìm nghiệm x

B5: Kết luận nghiệm cho phương trình đã cho
2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu.

a) Các bước giải pt chứa ẩn ở mẫu: (sgk)

b) Áp dụng: Giải phương trình:  

                       
[image: image700.wmf]3
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ĐKXĐ:   x 
[image: image701.wmf]¹

 
[image: image702.wmf]3
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Quy đồng và khử mẫu ta được phương trình:

  x2 – 3x + 6 = x + 3


[image: image703.wmf]Û

 x2 – 4x + 3 = 0

Ta có: a + b + c = 1 – 4 + 3 = 0

Phương trình có hai nghiệm phân biệt:


[image: image704.wmf]Þ

 x1 = 1 (TMĐK)

     x2 = 
[image: image705.wmf]3

a

c

=

 (Không TMĐK): loại

Vậy nghiệm của pt đã cho là: x = 1.

3. Phương trình tích – Phương trình bậc cao (bậc lớn hơn 2)

a) Ví dụ: Giải phương trình: 

    x3 + 3x2 + 2x = 0


[image: image706.wmf]Û

 x (x2 + 3x+ 2) = 0


[image: image707.wmf]Û
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*   x1 = 0

*   x2 + 3x + 2 = 0

Có dạng a – b + c = 0 
[image: image709.wmf]Þ

 x2 = –1

     x3 = 
[image: image710.wmf]2
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Vậy phương trình có 3 nghiệm:

       x1 = 0, x2 = –1, x3 = –2.

b) Phương pháp giải:

B1: phương trình tích: A(x).B(x)…C(x) = 0 (Trong đó:A(x); B(x) ,…., C(x) là các nhị thức bậc nhất hoặc tam thức bậc hai)

B2: Giải các phương trình:

A(x) = 0; B(x) = 0,…., C(x) = 0

B3: Kết luận 




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố cách giải một số dạng phương trình quy được về phương trình bậc hai
b) Nội dung: Bài tập 34; 35 SGK

c) Sản phẩm: Bài làm của HS
d) Tổ chức thực hiện:
Bài 34a/56 :

a) x4 -5x2 + 4 = 0      


   Giải 

-Đặt x2 = t     ( t 
[image: image711.wmf]³

0) 

Ta có : t2 - 5 t + 4 = 0 


[image: image712.wmf]D

 = (-5)2 – 4.1.4 = 9 > 0 
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= 3
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-Bài 35c/56:
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= 52 – 4.1.6 =  1 > 0 
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= 1

x1= 
[image: image720.wmf]51

2

2

-+

=-

, x2 = 
[image: image721.wmf]51

3

2

--

=-


Vì x1 = -2 (không thỏa mãn )

Vậy: Phương trình có một nghiệm x = -3  

- Giải PT: 5x4 + 2x2 –16  = 10 – x2
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 5x4 + 3x2 –26  = 0
 Đặt t = x2. Điều kiện t 
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 = b2 – 4ac = (3)2 – 4.(–26).5 

                      = 9 + 520 = 529 > 0
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     t = x2 = 2 
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Vậy phương trình có 2 nghiệm x1=
[image: image730.wmf]2

; 

                                                  x2= –
[image: image731.wmf]2


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

- Nắm vững cách giải từng loại phương trình.

- Làm các bài tập còn lại trong SGK 

        - Tìm cách giải cho PT (x + a)(x + b)(x + c)(c + d) = e;  nếu a + b = c + d
-------------------------------***-------------------------------

Ngày soạn………………….                              Ngày dạy…………………... 
Tiết 61:      GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
I. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: HS biết chọn ẩn, đặt điều kiện cho ẩn. Biết phân tích mối quan hệ giữa các đại lượng để lập phương trình bài toán. Biết trình bày cách giải một bài toán bằng cách lập phương trình.
2. Năng lực:

- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt : Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

-Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

- Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

-Trung thực: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu 

2. Học liệu: SGK, SBT, máy tính bỏ túi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Kích thích hứng thú học tập, tiếp thu kiến thức mới của học sinh

b) Nội dung: Bài tập

c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG 

	* Tổ chức trò chơi truyền hộp quà cả lớp vừa hát vừa truyền hộp quà bạn nào cầm hộp quà và kết thúc bài hát thì bạn đó trả lời câu hỏi.

Nêu các loại PT đưa đưa được về PT bậc hai và nêu cách giải của từng loại PT đó ?
Hãy nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình ở lớp 8?
	Câu trả lời của học sinh

Hs nêu lại các bước giải toán bằng cách lập pt




HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: Hs vận dụng được các bước giải toán bằng cách lập phương trình vào ví dụ cụ thể.

b) Nội dung: Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình và ví dụ.
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh

d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG 

	GV cho HS nhắc lại kiến thức: các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Ví dụ 1: (Trang 57 SGK)

GV gọi 1 HS đọc to đề toán.

GV cho HS trình bài toán như bài giải như sgk

GV yêu cầu  HS làm ?1.


	1) Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình:

1.  Lập phương trình:

    +   Chọn ẩn số, đặt điều kiện cho ẩn.

    +   Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua các đại lượng đã biết.

    +   Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

2. Giải phương trình.

3. Đối chiếu điều kiện, chọn, trả lời bài toán.

2) Ví dụ: (sgk)

Lập phương trình:

  
[image: image732.wmf]6
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HS giải phương trình được kết quả:

   x1 = 100 (TMDK)

   x2 = - 36 (loại)

Vậy: theo kế hoạch mỗi ngày xưởng phải may xong 100 áo.

?1/sgk 

Gọi x là chiều rộng của mảnh đất (m);

 (x >0)

Chiều dài mảnh đất là:  (x + 4) (m)

Diện tích mảnh đất là 320 m2, ta có phương trình:

         x(x + 4) = 320


[image: image733.wmf]Û

  x2 + 4x – 320 = 0


[image: image734.wmf]D

’ = b’2 – ac =  (2)2 – 1. (-320) = 324


[image: image735.wmf]'

D

=18

 x1 = -2 + 18 = 16 (TMDK)

 x2 = -2 - 18 = -20 (Loại)

Chiều rộng của mảnh đất là 16m.

Chiều dài mảnh đất là :

   16 + 4 = 20m.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức trên vào bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Bài 41; 43 SGK/T58
c) Sản phẩm: Bài làm bài 41; 43 SGK/T58 
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG 

	-GV hướng dẫn cả lớp làm giấy nháp bài tập 41/T58 SGK

-1 HS lên bảng thực hiện 

Gợi ý:

?Gọi số bạn Minh chọn là x thì số bạn Lan chọn sẽ làgì ?

?Theo đề bài ta sẽ có mối quan hệ giữa hai số bạn Minh chọn và số bạn Lan chọn là biểu thức nào ?

?Hãy giải phương trình trên từ đó suy ra hai số mà hai bạn cần chọn?

-HS làm bài tập 43/T58 SGK

-Gọi 1 HS lên bảng trình bày

-GV dẫn dắt HS sửa bài trên bảng 

-Lớp tham gia nhận xét, bổ sung

GV gợi ý:

? Từ vận tốc lúc đi vừa gọi suy ra vận tốc lúc về sẽ là ?

? Thời gian lúc đi là bao nhiêu nếu khi đi có nghỉ 1 giờ ?

? Quãng đường lúc về có giống lúc đi không ?Bằng bao nhiêu?

? Viết thời gian lúc về?

? Viết  phương trình có được theo đề bài ?
	Bài 41 SGK/T58:

Giả sử gọi số của bạn Minh chọn là x       (x > 0) và số của của bạn Lan chọn hơn số của bạn Minh chọn là 5 nên số của bạn Lan là x + 5 và theo đề bài tích của chúng là 150. Ta có phương trình : 

[image: image1068.png]


 x(x + 5) = 150       x2 + 5x – 150 = 0
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 = 52 – 4.1.(-150) = 625 > 0 . 
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Vậy: Số bạn Minh chọn là số 10 và số bạn Lan chọn là số 15

Bài tập 43 SGK/T58:

Gọi vận tốc của xuồng lúc đi là x (km/h)      x > 0

Vận tốc lúc về sẽ là x – 5 (km/h)

Thời gian lúc đi 120km của xuồng là  : 
[image: image740.wmf]120

x

(giờ)

Vì khi đi có nghỉ 1 giờ nên thời gian lúc đi hết tất cả là 
[image: image741.wmf]120

1

x

+

(giờ)

Đường về dài 120 + 5 = 125 (km)

Thời gian lúc về của xuồng là : 
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Theo đề bài ta có phương trình :
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     x2 – 10 x – 600 = 0 
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’ = (-5)2 – 1.(-600) = 625 > 0 . 
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Vậy: vận tốc của xuồng lúc đi là 30 km/h


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Học kỹ lại các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

- Làm các bài tập 42; 45; 46; 47 SGK trang 59 SGK.
- Đọc phần “Có thể em chưa biết “. 

- Chuẩn bị bài tập phần luyện tập để tiết sau luyện tập

------------------------------***---------------------------------
Ngày soạn………………….                          Ngày dạy…………………... 
Tiết 62                 ÔN TẬP CUỐI KÌ II 
I. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: - HS được ôn tập các kiến thức về căn bậc hai.

- Rút gọn, biến đổi căn thức, tính giá trị biểu thức và một vài dạng câu hỏi nâng cao trên cơ sở rút gọn biểu thức chứa căn.

2. Năng lực 
- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực vận dụng                                         

3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.

- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu 

2. Học liệu: SGK, SBT, máy tính bỏ túi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại các kiến thức đã học thông qua việc làm bài tập trắc nghiệm.
b) Nội dung: Câu hỏi trắc nghiệm

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	NỘI DUNG

	Bài tập 3/148 SBT. 

HS hoạt động cá nhân sau đó đứng tại chỗ trả lời miệng

Biểu thức 
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           (D)  8-2
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Bài tập: Chọn chữ cái đứng trước kết quả đúng:

1. Giá trị của biểu thức:

         2 - 
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 bằng:

  (A)  -
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             (B)  4

  (C) 4 -
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           (D)  
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2. Giá trị của biểu thức:
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 bằng:

  (A)  -1                    (B)  5 - 2
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  (C) 5 - 2
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           (D)  2

3. Với giá trị nào của x thì 
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  (C)  x  
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	Chọn (C): 
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Vì  
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HS lần lượt chọn kết quả đúng và  giải thích 

Chọn (D): 
[image: image771.wmf]3


Chọn (B): 5 - 2
[image: image772.wmf]6


Chọn  (D): x > 1




HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Hs vận dụng được các kiến thức đã học vào việc giải bài tập.
b) Nội dung: Bài tập 5 SGK

c) Sản phẩm: Bài làm bài tập 5 SGK.

d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	NỘI DUNG

	Bài 5 trang 132 SGK:

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào biến:
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GV:  hãy tìm điều kiện để biểu thức xác định rồi rút gọn biểu thức. Biểu thức sau khi thu gọn là một hằng số thì biểu thức không phụ thuộc vào x

- yêu cầu thảo luận cặp đôi. Cử đại diện lên trình bày.

Bài tập: Rút gọn biểu thức:
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GV gọi 1 HS lên bảng giải. Cả lớp làm bài vào vở.
Giải hệ p.trình:
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GV: đọc các hệ số a1, b1, c1, a2, b2, c2 của 2 hệ p.trình trong hệ.

Hệ số a1, a2 bằng nhau, vậy để giải hệ p.trình trước hết ta làm gì ? ( HS thực hiện).

GV yêu cầu HS thực hiện các bước còn lại.


	ĐK:  x > 0 ; x 
[image: image776.wmf]¹

1.

M= 
[image: image777.wmf]x

x

x

x

x

x

x

)

1

)(

1

(

.

1

2

)

1

(

2

(

2

-

+

-

-

-

+

+


= 
[image: image778.wmf]x

x

x

x

x

x

x

x

x

)

1

)(

1

(

.

)

1

(

)

1

(

)

1

)(

2

(

)

1

)(

2

(

2

-

+

-

+

+

-

-

-

+


=
[image: image779.wmf]x

x

x

x

x

x

x

2

2

2

2

+

+

-

-

-

+

-


=
[image: image780.wmf]2

x

x

2

=


Kết luận: với x > 0, x 
[image: image781.wmf]¹

1 thì giá trị 

của biểu thức không phụ thuộc vào biến x.

Bài tập: Rút gọn biểu thức:
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HS:  a1 = 
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Trừ (1) và (2) ta có phương trình: 
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Thay y = 
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* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

- Tiết sau ôn tập về hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai và giải phương trình, hệ phương trình.

- Làm các bài tập số 4, 5, 6, 7, 9, 13 SGK/134.

- Tiết sau ôn tập về giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

-----------------------------***---------------------------
Ngày kiểm tra…………………... 

Tiết 63 +64     KIỂM TRA CUỐI KÌ II ( 2tiết )

( Cả đại số và hình học)
ĐỀ CHUNG CỦA PGD
----------------------------***--------------------------

Ngày soạn………………….                           Ngày dạy…………………... 
Tiết 65               TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM (phần đại số)
I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:
  - GV phân tích bài kiểm tra HKII qua kết quả bài làm của HS.

  - GV hướng dẫn HS chữa bài kiểm tra HKII, GV chỉ ra những sai sót trong bài làm của HS qua từng bài.

  - HS rút kinh nghiêm và cần tránh những sai sót trong bìa làm ở những lần sau.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực vận dụng                                         

3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.

- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu 
2. Học liệu: Đề bài, đáp án, máy tính bỏ túi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Nhận xét chung  

a- Mục tiêu: Cung cấp cho học sinh kết quả tổng quát bài kiểm tra cuối kì 2
b- Nội dung:

     - Hình thức

     - Nội dung  từng bài

     - Kết quả

c- Sản phẩm: Học sinh được biết những ưu điểm, nhược điểm qua phần đánh giá tổng quát của giáo viên

d- Tổ chức thực hiện
+ Tham gia làm bài đầy đủ, đúng quy chế.

+ Đa số làm tốt câu I ý 3,4, II ý 1, III ý 1,2a. Nhiều HS làm nhầm câu I ý 1,2. Một vài HS khi giải hệ PT câu III ý 1 thiếu điều kiện. Đa số HS không làm được câu V. 
+ Kết quả chung của cả bài 
	Lớp 9A
34/36 em đạt từ 5 điểm trở lên
	Lớp 9C

   19/ 31 em đạt từ 5 điểm trở lên


2. Hoạt động 2: Chữa bài kiểm tra và nhận xét cụ thể

a-Mục tiêu: Học sinh được làm lại bài kiểm tra và nhận ra các sai sót khi làm bài để rút kinh nghiệm cho các làn làm bài sau.

b- Nội dung: Giải các bài đại số trong bài kiểm tra cuối kì 2.

c- Sản phẩm: Làm lại được và nhận ra những sai sót trong quá trình làm bài

d-Tổ chức thực hiện:
GV: Lần lượt cho HS lên bảng chữa bài phần đại số theo đề thi cuối HKII: câu I, câu II ý 1, câu III, câu V
Học sinh khác nhận xét bài của bạn.

GV: Nhận xét nhấn mạnh các kiến thức HS sai xót hay mắc phải. Cách sửa lỗi.
Cần lưu ý các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình để tránh không bị mất điểm 

*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Xem lại các dạng bài đã giải ở trên.

- Chú ý những lỗi sai để làm tốt hơn ở các bài thi rà soát chất lượng và các đề thi vào 10.
***********************************

Ngày soạn:...........................

Ngày dạy:............................
Tiết 66: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: HS được cũng cố và khắc sâu cách giải phương trình trùng phương, phương trình chứa ẩn ở mẫu phương trình tích, phương trình bậc cao.

2. Năng lực 
- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt nhẩm nghiệm của phương trình  bậc hai trong các trừờng hợp a + b + c = 0;  a- b + c = 0 để giải phương trình trùng phương.

3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

-Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

- Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

-Trung thực: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu 

2. Học liệu: SGK, SBT, máy tính bỏ túi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Kích thích hứng thú học tập, tiếp thu kiến thức mới của học sinh

b) Nội dung: Bài tập

c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG 

	Giải các phương trình: 

 a. x4 – 5x2 + 4  = 0
 
           b. 
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          c.  x3 + 3x2 –2x – 6 = 0


	Bài làm của học sinh


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu: Hs vận dụng thành thạo các kiến thức đã học vào việc giải bài tập 

b) Nội dung: Câu hỏi và bài tập

c) Sản phẩm: Dự đoán của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	1. phương trình trùng phương:

Bài 1 (bài 37 b, c, d)

b.  5x4 + 2x2 –16  = 10 – x2
c.  2x2 + 1 = 
[image: image794.wmf]4
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d.  0,3 x4 + 1,8x2 + 1,5 = 0

GV cho HS làm bài tập theo nhóm nhỏ.

GV kiểm tra bài làm của các nhóm.

GV nhận xét, cho HS sửa bài làm của các bạn.

2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 2 (Bài 38 e, f SGK/57).

Giải phương trình:

e. 
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f. 
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GV kiểm tra bài làm của HS.

GV cho HS nhận xét và sửa bài làm của bạn (nếu sai).

3. Phương trình tích, phương trình bậc cao

Bài 39. Giải phương trình bằng cách đưa về phương trình tích.

c.  (x2–1)(0,6x +1)=0,6x2+x

GV hướng dẫn HS giải.

Dùng phương pháp nào để đưa về phương trình tích.

Nêu cách giải phương trình tích.

   (x2–1–x)(0,6x+1)=0

-HS hoạt động nhóm làm bài tập  40/57 SGK 

-Đại diện các nhóm trình bày kết quả các nhóm  theo dõi, nhận xét, lẫn nhau. GV chốt lại
	Bài 1 (bài 37 b, c, d)

b.  5x4 + 2x2 –16  = 10 – x2
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 5x4 + 3x2 –26  = 0
 Đặt t = x2. Điều kiện t 
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    5t2 +3t –26 = 0
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 = b2 – 4ac = (3)2 – 4.(–26).5 

                    = 9 + 520 = 529 > 0
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     t = x2 = 2 
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 x = 
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Vậy phương trình có 2 nghiệm x1=
[image: image805.wmf]2

; x2= –
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c.  2x2 + 1 = 
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 2x4 + x2 = 1 – 4x2
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 2x4 + 5x2 – 1 = 0

Đặt t = x2. Điều kiện t 
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d.  0,3 x4 + 1,8x2 + 1,5 = 0

KL: phương trình vô nghiệm.

Bài 2 (Bài 38 e, f SGK/57).

e.   
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[image: image820.wmf]Û

 2x2 – 14x – 6 = 3x – 2x + 8
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 2x2 – 15x – 14 = 0
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 = b2 – 4ac = (–15)2 – 4.(–14).2 = 337 
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Phương trình có 2 nghiệm:
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Bài 39.
c.  (x2 – 1)(0,6x +1) = 0,6x2 + x


[image: image825.wmf]Û

 (x2 – 1)(0,6x + 1) – 0,6x2 – x = 0


[image: image826.wmf]Û

 (x2 – x – 1 )(0,6x + 1) = 0

HS nêu cách giải, GV  cho học sinh lên bảng làm.
Bài 40a/57 :

a) 3(x2 + x)2 -2(x2 + x) -1 = 0

Đặt t = x2 + x, ta có phương trình 3t2 – 2t  - 1 = 0 
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’ = (-1)2 – 3.(-1) = 4 > 0 
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(không thỏa mãn điều kiện)

t = 1, ta có: x2 = 1 ( x1= 1, 
x2 = -1

 Vậy: Phương trình có hai nghiệm  x1 = 1, x2 = -1


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

-Giải các bài tập còn lại trong SGK/56, 57.

- Ôn các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
-----------------------------------------***------------------------------------------
Ngày soạn………………….  
Ngày dạy…………………... 
Tiết 67      LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: HS biết chọn ẩn, đặt điều kiện cho ẩn. Biết phân tích mối quan hệ giữa các đại lượng để lập phương trình bài toán. Biết trình bày cách giải một bài toán bằng cách lập phương trình.

2. Năng lực 

- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt : Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất

-Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV

- Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo

-Trung thực: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu 

2. Học liệu: SGK, SBT, máy tính bỏ túi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Hs củng cố lại các kiến thức liên quan. Các dạng bài tập đã học về giải toán bằng cách lập pt

b) Nội dung: Câu hỏi
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG 

	Tổ chức trò chơi truyền hộp quà cả lớp cùng hát bài hát vừa hát vừa truyền kết thúc bài hát bạn nào cầm hộp quà bạn đó trả lời câu hỏi. Không trả lời được quyền trả lời thuộc về người khác
- Nêu các bước để giải một bài toán bằng cách lập phương trình?
	Câu trả lời của học sinh

Hs nêu lại các bước giải toán bằng cách lập pt




HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các bước giải toán bằng cách lập pt và các kiến thức liên quan để giải bài tập

b) Nội dung: Bài 45; 46; 47; 49; 52 SGK/T59-60.
c) Sản phẩm: Bài làm bài 45; 46; 47; 49; 52 SGK/T59-60.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	1. Toán có kiến thức số học.

Bài 45 SGK/T59
HS đọc đề bài và nêu tóm tắc đề bài.

- Bài toán cho gì và yêu cầu gì?

- HS cho hai số tự nhiên liên tiếp, cho tích hai số lớn hơn tổng hai số 109. Yêu cầu tìm hai số.

 - Yêu cầu thảo luận cặp đôi và cử đại diện lên trình bày

- GV chốt ở dạng toán này hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị ta gọi ẩn cần tìm là x thì ẩn tiếp theo là x+1. Từ đó tìm mối quan hệ lập được pt

2. Toán có kiến thức hình học

Bài 46sgk/T59
- HS đọc đề bài và nêu tóm tắc đề bài.

- GV hướng dẫn HS thực hành giải. 
Gọi chiều rộng của mảnh đất là x thì chiều dài là gì?

- Nếu tăng chiều rộng 3m, giảm chiều dài 4m ta có chiều rộng và chiều dài mới là gì?

Vì diện tích không đổi nên ta có PT nào?

Em nào giải được PT này?

- Đối chiếu với đk thì nghiệm nào thỏa mãn?

Ta kết luận bài toán này như thế nào?

3. Toán chuyển động 

Bài 47T59/sgk

1HS đọc đề bài.

Bài toán này có những đại lượng nào tham gia baì toán?

Theo đầu bài ta nên gọi đại lượng nào là ẩn? ĐK của ẩn là gì? Đại lượng kia biểu diễn theo ẩn như thế nào?

Để tìm thời gian đẫ đi của cô Liên và bác Hiệp ta làm thế nào?

Vì bác Hiệp đến trước cô Liên nửa giờ nên ta có PT dạng nào?

Em nào giải được PT này?

- Đối chiếu với đk thì nghiệm nào thỏa mãn?

Ta kết luận bài toán này như thế nào?

GV: Cho HS đọc đề bài và nêu yêu cầu của bài toán. 

GV: Bài toán yêu cầu gì? 

GV: Bài toán dạng nào? Có các đại lượng nào tham gia? Nêu mối liên hệ giữa chúng?

GV: Gọi ẩn là đại lượng nào? ĐK?

GV: hãy biểu diễn các đại lượng đã biết và chưa biết thông qua ẩn?

GV: Cho HS lên bảng trình bày cách thực hiện.

GV: Cho HS nhận xét và bổ sung thêm.

GV: Uốn nắn và thống nhất cách trình bày cho học sinh. 

- Chốt ở dạng toán chuyển động ta thiết lập mối quan hệ giữa S, v, t

- Nếu chuyển động cùng chiều thì thời gian bằng quãng đường chia hiệu hai vận tốc

- Nếu chuyển động ngược chiều thì thời gian bằng quãng đường chia tổng hai vận tốc
4. Toán chung riêng công việc 

Bài 49 trang 59 SGK  
GV: Hãy hoạt động nhóm để phân tích bài toán( bằng bảng) và tìm lời giải 

GV: kiểm tra bảng phân tích của các nhóm và chọn vảng đúng nhất treo lên bảng 

GV yêu cầu mỗi cá nhân HS làm bài vào phiếu học tập để nộp

GV: Ta cần phân tích những đại lượng nào? 

(Thời gian hoàn thành công việc và năng suất làm một ngày)

GV: Hãy lập bảng phân tích các đại lượng và lập phương trình bài toán 

Thời gian hoàn thành công việc

Năng suất một ngày

Đội 1

x (ngày )


[image: image832.wmf]1

x

   (CV)

Đội 2 

x+ 6 (ngày)


[image: image833.wmf]1

6

x

+

 (CV)

Hai đội

4( ngày)


[image: image834.wmf]1

4

  (CV)             

Điều kiện : x > 0

GV Lưu ý: Với dạngï toán này Không được lấy thời gian hoàn thành công việc của đội 1 cộng với thời gian hoàn thành công việc của đội 2 

để bằng thời gian hoàn thành công việc của cả hai đội
	1) Bài 45 SGK/T59
Gọi hai số tự nhiên liên tiếp là x, x+1.Vì tích lớn hơn tổng là 109 nên ta có PT:

x(x+1) – (x+x+1) = 109

x2 –x – 110 = 0

Giải PT ta được x1 = 11 (TM); 

                           x2 = -10( loại)

Vậy hai số tn liên tiếp cần tìm là 11và 12

2) Bài 46sgk/T59
Gọi chiều rộng của mảnh đất là x 
( x > 0)

Vì diện tích của mảnh đất là 240m2 nên chiều dài của mảnh đất là 
[image: image835.wmf]x

240

(m)

Nếu tăng chiều rộng 3m và giảm chiều dài 4m thì diện tích miếng đất không đổi. ta có phương trình:

(x + 3) (
[image: image836.wmf]x

240

 - 4) = 240.


[image: image837.wmf]Û

 (x + 3) (240 - 4x) = 240x


[image: image838.wmf]Û

 x2 + 3x – 180 = 0


[image: image839.wmf]D

 = 9 - 4. 1. (-180) = 729>0 
[image: image840.wmf]Þ

 


[image: image841.wmf]D

 = 27.

phương trình có 2 nghiệm phân biệt:

x1 = 
[image: image842.wmf]12

2

27
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=

+

-

 (TMDK)

x2 = 
[image: image843.wmf]15

2

27

3

-

=

-

-

 (Loại)

Chiều rộng mảnh đất là 12m.

Chiều dài mảnh đất là : 
[image: image844.wmf]20

12

240

=

(m) 
3) Bài 47/T59sgk

Gọi x (km/h) là vận tốc xe của cô Liên. 

ĐK x >0

Thì vận tốc xe của bác Hiệp là x+ 3;  (km/h)

Thời gian cô Liên đã đi là: 
[image: image845.wmf]x
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 (h)

Thời gian bác Hiệp đã đi là: 
[image: image846.wmf]3
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 (h). Bác Hiệp đến trước cô Liên 0,5h nên ta có PT:


[image: image847.wmf]2
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[image: image848.wmf]Þ

  60 (x +3) -60 x= x(x+3)


[image: image849.wmf]Û

  x2 + 3x – 180= 0


[image: image850.wmf]D

 = 32 - 4(-180) = 729 
[image: image851.wmf]Þ

 
[image: image852.wmf]D

= 27.

  x1 = 12 (TMDK)

  x2 = - 15 (Loại)

Vậy vận tốc xe của cô Liên là 12 km/h.

Và vân tốc xe của bác Hiệp là 15km/h.

4) Bài 52 trang 60 SGK

Hướng dẫn 

Gọi vận tốc của canô trong nước yên lặng là: x (km/h), x >3.

Vận tốc khi xuôi dòng là:  x + 3 (km/h)

Vận tốc khi ngược dòng là:  x - 3 (km/h)

Thời gian xuôi dòng là: 
[image: image853.wmf]30
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(giờ)

Thời gian ngược dòng là: 
[image: image854.wmf]30
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(giờ)

Nghỉ lại 40 phút hay 2/3 giờ ở B

Theo bài ra ta có phương trình:


[image: image855.wmf]30302
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Giải phương trình ta có: x1 = 12; x2 = -3/4 (loại)

Trả lời : Vận tốc canô trong nước yên lặng là 12 km/h

5) Bài 49 trang 59 SGK  

Hướng dẫn 

Gọi Thời gian đội 1 làm một mình hoàn thành công việc là x ( ngày)  ( x > 0)

Thì thời gian đội 2 làm một mình hoàn thành công việc là x+ 6 (ngày)

Năng suất một ngày của đội 1 là 

[image: image856.wmf]1

x

công việc

Năng suất một ngày của đội  là 
[image: image857.wmf]1
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Theo bài ta có phương trình 
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x1=6 (TMÑK) ;  x2  = - 4 (KTMĐK)

Vậy đội 1 làm một mình hoàn thành công viêc trong 6 ngày 

Ñội 2 làm một mình hoàn thành công việc trong 6 + 6 =12 (ngày)


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

         - Xem lại các dạng toán vừa luyện tập
- Làm các bài tập 48; 50; 51; 53 SGK, 52, 56, 61 SBT/46, 47.

         - Xem trước nội dung kiến thức chương IV. 
-----------------------------------------***------------------------------------------
Ngày soạn………………….                                   
Ngày dạy…………………... 
Tiết 68                                                          
ÔN TẬP CHƯƠNG IV
I. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: Ôn tập một cách có hệ thống kiến thức của chương:

· Tính chất và dạng đồ thị hàm số y = ax2 (a 
[image: image861.wmf]¹

0).

· Các công thức nghiệm của phương trình bậc hai.

2. Năng lực 

- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt : Nhớ lại các kiến thức đã học trong chương IV 

3. Phẩm chất: 

- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.

- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu 

2. Học liệu: SGK, SBT, máy tính bỏ túi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại các kiến thức đã học thông qua việc trả lời câu hỏi.

b) Nội dung: Câu hỏi

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG 

	GV: Cho HS nhớ lại kiến thức mà các em đã học từ đầu chương đến nay trong vòng 3’

HS: Có thể viết ra giấy nháp điều mà các em suy nghĩ

 Hàm số y = ax2  (a 
[image: image862.wmf]¹

0).

GV đưa đồ thị hàm số y = 2x2 lên bảng phụ, yêu cầu HS trả lời các câu hỏi SGK.

H: Các em hãy sử dụng những kiến thức đã học để giải phương trình sau: ax2 + bx + c = 0 

HS: Định hướng các cách giải phương trình đã cho mà em biết


	I. Lý thuyết:

1. Hàm số y = ax2  (a 
[image: image863.wmf]¹

0).

Nếu a > 0 thì hàm số y = ax2 đồng biến khi x > 0,  nghịch biến khi x < 0.

Với x=0 thì h.số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0. 

Nếu a < 0 thì hàm số y = ax2 đồng biến khi x < 0,  nghịch biến khi x > 0.

Với x=0 thì h.số đạt giá trị lớn nhất bằng 0.

2/ Công thức nghiệm tổng quát:   

Cho phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a
[image: image864.wmf]¹

0)  
Đặt 
[image: image865.wmf]D

 = b2 – 4ac

Nếu 
[image: image866.wmf]D

 < 0 Phương trình vô nghiệm

Nếu 
[image: image867.wmf]D

 = 0 Phương trình có nghiệm kép  x1 = x2 = 
[image: image868.wmf]2
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Nếu 
[image: image869.wmf]D

 > 0 phương trình có hai nghiệm phân biệt:

x1 = 
[image: image870.wmf]2
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-+D

;    x2 = 
[image: image871.wmf]2
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3/ Công thức nghiệm thu gọn: 

Cho phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a
[image: image872.wmf]¹

0)              

Đặt 
[image: image873.wmf]D

’= 
[image: image874.wmf]b

¢

2 – ac

Nếu 
[image: image875.wmf]D

’ < 0 Phương trình vô nghiệm

Nếu 
[image: image876.wmf]D

’ = 0 Phương trình có nghiệm kép  x1 = x2 = 
[image: image877.wmf]b
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Nếu 
[image: image878.wmf]D

’> 0 phương trình có hai nghiệm 
phân biệt:

x1 = 
[image: image879.wmf]b
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;    x2 = 
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HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Hs vận dụng được các kiến thức đã học vào việc giải bài tập.
b) Nội dung: Bài tập 55; 62 SGK/T63+64
c) Sản phẩm: Bài làm bài tập 55; 62 SGK/T63+64
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG 

	II. Bài tập.

Bài 1: Vẽ đồ thị hàm số y = 
[image: image881.wmf]2

x

4
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2 HS lên bảng vẽ hình.

[image: image1071.wmf]Û


GV gợi ý, hướng dẫn HS nắm được hướng giải của bài tập. Cả lớp làm trên giấy nháp

1HS lên bảng. Cả lớp theo dõi, tham gia bổ sung, nhận xét. GV uốn nắn, sửa sai, chốt lại

?Nhận xét về dạng của phương trình?Có thể suy ngay ra nghiệm của phương trình không?

?Nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = ax2 và y = ax + b ?

?Có nhận xét gì về giao điểm của hai đồ thị vừa vẽ?

Dựa vào nhận xét đó trả lời câu hỏi của bài tập?

-GV hướng dẫn cả lớp làm phiếu học tập bài tập 62SGK/T64 SGK

-1 HS lên bảng thực hiện 

-GV thu một vài phiếu học tập nhận xét

-Dẫn dắt HS sửa bài trên bảng cùng bài trong phiếu học tập. Chốt lại
Bài 4: Giải phương trình: 

a. 
[image: image882.wmf]3

x2 – (1–
[image: image883.wmf]3

)x –1 = 0

b. (2–
[image: image884.wmf]3

)x2 + 2
[image: image885.wmf]3

x – (2+
[image: image886.wmf]3

) = 0

- Yêu cầu cá nhân làm vào vở sau đó cử đại diện lên tình bày

GV gọi 2 HS lên bảng làm bài.

HS: Nhận xét bài làm của bạn.

c) 
[image: image887.wmf]x
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 để giải PT này bước đầu tiên ta phải làm gì?

Em nào tìm được đkxđ và quy đồng khử mẫu?


	II. Bài tập.

Bài 1:

+ Bảng giá trị:

x

-4       -2       0      2      4

y = 
[image: image888.wmf]4

1

x2
4        1        0      1      4
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Bài 2: (Bài 55SGK/T63):
a)  x2 - x – 2 = 0

Phương trình có dạng : a - b + c 

= 1 – (-1) + 2  = 0 nên có hai nghiệm:

  x1 = 
[image: image889.wmf]2

2

1
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=

; x2 = -1

[image: image1073.wmf]Û

b) Vẽ đồ thị: 

c) Dựa vào đồ thị ta thấy 2 giao điểm của hai đồ thị là A và B có hoành độ lần lượt là 2 và -1 chính là hai nghiệm tìm được của phương trình x2 – x – 2 trong câu a)

Bài 3: (Bài 62SGK/T64):  
7x2 +2(m - 1)x – m2 = 0

a) Để phương trình có nghiệm thì  
[image: image890.wmf]D³

0     


[image: image891.wmf]D

’=(m – 1) 2 – 7(-m2) = 8m2 +2m +1 > 0 với mọi giá trị của m 

Vậy với mọi giá trị của m phương trình luôn có nghiệm 

b) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình ta có:  

x12 + x2 2 =(x1 + x2 )2 – 2x1 -2x2


[image: image892.wmf]2

222

-2(m-1)-m4m-8m+4+14m18m- 8m + 4

-2.==

774949

éù

=

êú

ëû


Bài 4: Giải phương trình: 

a. 
[image: image893.wmf]3

x2 – (1–
[image: image894.wmf]3

)x –1 = 0

    Ta có a – b + c = 
[image: image895.wmf]3

 +1–
[image: image896.wmf]3

– 1 = 0

    Phương trình có 2 nghiệm:

       x1 = –1; x2 = 
[image: image897.wmf]a
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=
[image: image898.wmf]3
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b.  (2–
[image: image899.wmf]3

)x2 + 2
[image: image900.wmf]3

x – (2+
[image: image901.wmf]3

) = 0

    Ta có a + b + c = 2–
[image: image902.wmf]3

+2
[image: image903.wmf]3

–2–
[image: image904.wmf]3

=0

    Phương trình có 2 nghiệm:

    x1 = 1;  x2 = 
[image: image905.wmf]a
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c) 
[image: image908.wmf]
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* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn kỹ các lý thuyết trong chương và xem lại các bài tập đã giải

- HS làm bài tập 54, 56, 57, 58, 59 trang 63 SGK, 60, 61, 63,64, 66 trang 64 SGK

- Chuẩn bị kỹ để tiết sau ôn tập tiếp. 
-------------------------------------------***---------------------------------------
Ngày soạn………………….                                   
Ngày dạy…………………... 
Tiết 69          ÔN TẬP CHƯƠNG IV (Tiếp)
I. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: Ôn tập một cách có hệ thống kiến thức của chương:

 - Hệ thức Vi-ét và vận dụng để tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai. Tìm 2 số biết tổng và tích của nó.

- Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

- Đưa phương trình về phương trình bậc 2

 - Thông qua việc giải bài tập HS củng cố lại các kiến thức đã học trong chương IV 
2. Năng lực 

- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt : Nhớ lại các kiến thức đã học trong chương IV 

3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.

- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu 

2. Học liệu: SGK, SBT, máy tính bỏ túi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại các kiến thức đã học thông qua việc trả lời câu hỏi.

b) Nội dung: Câu hỏi

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG 

	GV: Cho HS nhớ lại kiến thức mà các em đã học từ đầu chương đến nay trong vòng 3’

HS: Có thể viết ra giấy nháp điều mà các em suy nghĩ

 Hàm số y = ax2  (a 
[image: image914.wmf]¹

0).

GV đưa đồ thị hàm số y = 2x2 lên bảng phụ, yêu cầu HS trả lời các câu hỏi SGK.

H: Các em hãy sử dụng những kiến thức đã học để giải phương trình sau: ax2 + bx + c = 0 

HS: Định hướng các cách giải phương trình đã cho mà em biết

HS: Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
	I. Lý thuyết:

1/ Hệ thức Viét:
Nếu phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a
[image: image915.wmf]¹

0). Có hai nghiệm x1, x2 thì tổng và tích hai nghiệm đó là
[image: image916.wmf]12
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2/Nhẩm nghiệm theo hệ số a,b,c:

a) Nếu phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a
[image: image917.wmf]¹

0) có a + b + c = 0  thì phương trình có một nghiệm x1  = 1, x2 = 
[image: image918.wmf]c

a


b)Nếu phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a
[image: image919.wmf]¹

0) có a - b + c = 0  thì phương trình có một nghiệm x1  = -1, x2 = - 
[image: image920.wmf]c

a


3/ Minh họa nghiệm bằng đồ thị:

Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a
[image: image921.wmf]¹

0) 
[image: image922.wmf]Û

ax2 = -bx – c

Đặt y = ax2 (P) và y = -bx – c (d)

Vẽ đồ thị hàm số trên cùng một hệ trục tọa độ. 

Nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = 0 chính là hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số (P) và (d) .

- Nếu (P) không cắt (d) thì phương trình vô nghiệm.

- Nếu (P) tiếp xúc với (d) thì phương trình có nghiệm kép.

- Nếu (P) cắt (d) thì phương trình có hai nghiệm phân biệt
4/Các bước giải bài toán bằng cách lập pt
1.  Lập phương trình:

    +   Chọn ẩn số, đặt điều kiện cho ẩn.

    +   Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua các đại lượng đã biết.

    +   Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

2. Giải phương trình.

3. Đối chiếu điều kiện, chọn, trả lời bài toán.


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Hs vận dụng được các kiến thức đã học vào việc giải bài tập.
b) Nội dung: Bài tập 55; 62 SGK/T63+64

c) Sản phẩm: Bài làm bài tập 55; 62 SGK/T63+64

d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 2: Bài tập (30 p)
- GV nêu nội dung bài tập và yêu cầu học sinh nêu dạng phương trình  và cách làm bài tập này ? 

- Để giải phương trình:

 
[image: image923.wmf]42

3x - 12x + 9 = 0  

ta làm như thế nào ? 

- HS làm sau đó lên bảng trình bày lời giải . 

+)  GV nhận xét chốt lại cách làm :

- Chú ý: dạng trùng phương và cách giải tổng quát .

- Nêu cách giải phương trình  trên 

- Ta phải biến đổi như thế nào ? và đưa về dạng phương trình nào để giải ? 

- Gợi ý : quy đồng , khử mẫu đưa về phương trình bậc hai một ẩn rồi giải phương trình  

- Học sinh làm sau đó đối chiếu với đáp án của GV . 

- Phương trình trên có dạng nào ? để giải phương trình trên ta làm như thế nào ? theo các bước nào ? 

- Học sinh làm vào vở, GV kiểm tra và nhận xét và khắc sâu cho học sinh cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu. 

- GV đưa đáp án trình bày bài giải mẫu của bài toán trên học sinh đối chiếu và chữa lại bài.

- Nếu phương trình bậc hai có nghiệm thì  tổng và tích các nghiệm của phương trình  thoả mãn hệ thức nào ? 

- Học sinh phát biểu nội dung hệ thức 

Vi - ét     
[image: image924.wmf]12
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- Vậy nếu biết một nghiệm của phương trình ta có thể tìm nghiệm còn lại theo Vi - ét được không ? áp dụng tìm các nghiệm còn lại trong các phương trình  trên ? 

- GV cho học sinh làm sau đó nhận xét và chốt lại cách làm ? 

- Có thể dùng hệ thức tổng hoặc tích để tìm x2 ?

- Hai số u ,v là nghiệm của phương trình  nào nếu biết  
[image: image925.wmf]u + v = S 

  và 
[image: image926.wmf]u.v = P 

 ? 

- Hai số đó là nghiệm của phương trình bậc hai: 
[image: image927.wmf]2
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- Vậy áp dụng vào các bài toán trên ta có u , v là nghiệm của các phương trình  bậc hai nào ? 

HS:    
[image: image928.wmf]2
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- Hãy giải phương trình này để tìm 2 số u  và  v. 

- Hãy áp dụng hệ thức Vi - ét để tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng .

-HS hoạt động nhóm  bài tập 65SGK/T64 SGK

-Đại diện nhóm lên bảng trình bày

-GV các nhóm khác tham gia nhận xét, bổ sung. GV chốt lại


	II. Bài tập.

1. Bài tập 56: (Sgk - 63) 

 Giải phương trình:
a)  
[image: image929.wmf]42

3x - 12x + 9 = 0  

  (1)  

Đặt x2 = t (Đ/K: t ( 0) 

 Ta có phương trình: 

   
[image: image930.wmf]2

3t - 12t+ 9 = 0  

(2)(a = 3; b = -12; c = 9) 

Vì : a + b + c = 3 + (-12) + 9 = 0 

Nên phương trình  (2) có hai nghiệm là:

t1 = 1; t2 = 3

+) Với t1 = 1 
[image: image931.wmf]Þ

  x2 = 1 
[image: image932.wmf]Þ

 x = 
[image: image933.wmf]1

±

 

 +) Với t2 = 3 
[image: image934.wmf]Þ

  x2 = 3 
[image: image935.wmf]Þ

 x = 
[image: image936.wmf]3
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Vậy phương trình  (1) có 4 nghiệm là: 

    x1 = -1; x2 = 1; 
[image: image937.wmf]34
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2. Bài tập 57:  (Sgk - 64) 

 Giải phương trình:
b)   
[image: image938.wmf]2
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[image: image939.wmf]Û

 6x2 - 20x = 5 (x + 5 ) 


[image: image940.wmf]Û

 6x2 - 25x - 25 = 0 

(a = 6; b = - 25; c = - 25) 

Ta có ( = ( -25)2 - 4.6.(-25) = 25. 49 > 0 

   
[image: image941.wmf]Þ



EMBED Equation.DSMT4[image: image942.wmf]25.4935

D==

 

Vậy phương trình  (1) có hai nghiệm phân biệt là: 

x1 = 
[image: image943.wmf]2
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c) 
[image: image944.wmf]2

102x102

  

22x - 2(2)

xxx

xxxxx

--

=Û=

---

  (1) 

 - ĐKXĐ: x ( 0 và x ( 2 

- Ta có  phương trình (1) 

            
[image: image945.wmf]Û
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  (2) 

    
[image: image947.wmf]Û

 x2 + 2x - 10 = 0  (3)  

(a = 1; b' = 1; c = -10)

Ta có : (' = 12 - 1. (-10) = 11 > 0 
[image: image948.wmf]Þ

 
[image: image949.wmf]'11
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EMBED Equation.DSMT4[image: image950.wmf]Þ

 phương trình  (3) có hai nghiệm phân biệt là: 

                  
[image: image951.wmf]12
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- Đối chiếu điều kiện ta thấy hai nghiệm trên đều thoả mãn phương trình (1) 
[image: image952.wmf]Þ

 phương trình (1) có hai nghiệm là:    
[image: image953.wmf]12
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3. Bài tập 60:  (Sgk - 64) 
a) pt 12x2 - 8x + 1 = 0 có nghiệm x1 = 
[image: image954.wmf]1
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Theo Vi - ét ta có: x1.x2 =
[image: image955.wmf]1
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[image: image956.wmf]Þ

 x2 = 
[image: image957.wmf]1
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Vậy phương trình  có hai nghiệm là: 


[image: image958.wmf]1
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c) Phương trình 
[image: image960.wmf]2
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 có nghiệm 

x1 = 
[image: image961.wmf]2

  theo Vi - ét ta có: 

x1.x2 = 
[image: image962.wmf]22
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[image: image963.wmf]Þ

 x2 = 
[image: image964.wmf]1
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[image: image965.wmf]Þ

  x2 = 
[image: image966.wmf]22
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4. Bài tập 61:  (Sgk - 64) 
a) Vì u + v = 12 và u.v = 28 nên theo

 Vi - ét ta có u, v là nghiệm của phương trình:  x2 - 12 x + 28 = 0 

Ta có (' = (- 6)2 - 1.28 = 36 - 28 = 8 > 0

 
[image: image967.wmf]Þ
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EMBED Equation.DSMT4[image: image969.wmf]Þ

Phương trình có hai  nghiệm  x1 = 
[image: image970.wmf]622 

+

; 
[image: image971.wmf]2
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 Do u > v 
[image: image972.wmf]Þ

 ta có

u = x1 =
[image: image973.wmf]622;

+



EMBED Equation.DSMT4[image: image974.wmf]2
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b) Theo bài ra ta có u + v = 3 ; u.v = - 3 

nên theo Vi - ét  thì u , v là nghiệm của phương trình bậc hai :   x2 - 3x - 3 = 0  

Có ( = (-3)2 - 4.1.(-3) = 9 + 12 = 21 > 0 


[image: image975.wmf]Þ
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[image: image977.wmf]Þ

 Phương trình có 2 nghiệm:

                     
[image: image978.wmf]1
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Vậy ta có hai số u; v là: 

(u, v) =  
[image: image980.wmf]321321
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5. Bài 65SGK/T64:
Gọi vận tốc xe lửa thứ nhất là x(km/h), x > 0

Khi đó vận tốc xe lửa thứ hai là                
x + 5(km/h)

Thời gian xe lửa thứ nhất đi từ Hà Nội đến chỗ gặp nhau là
[image: image981.wmf]450

x

 (giờ)

Thời gian xe lửa thứ hai đi từ Bình Sơn đến chỗ gặp nhau là : 
[image: image982.wmf]450
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Vì xe lửa thứ hai đi sau 1 giờ, nghĩa là thời gian đi đến chỗ gặp nhau ít hơn xe thứ nhất 1 giờ. Do đó, ta có phương trình: 
[image: image983.wmf]450450

1

5

xx

-=

+


Giải phương trình ta được: 

x1= 45 (TM); x2 = -50 (loại)

Vậy: Vận tốc của xe lửa thứ nhất là 45km/h

        Vận tốc của xe lửa thứ hai là 50km/h


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Chuẩn bị kỹ để tiết sau ôn tập tiếp

- Tiếp tục ôn tập về công thức nghiệm của phương trình bậc hai 

- Ôn tập về hệ thức Vi- ét và các ứng dụng của hệ thức Vi - ét để nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn.

- Làm bài tập còn lại ( Sgk trang 63, 64)  

- Ôn tập lại các kiến thức đã học về căn bậc hai và căn bậc ba, làm các bài tập phần ôn tập cuối năm trong sgk trang 131, 132 ( bài tập từ 1 đến 5)

-------------------------------------------***---------------------------------------

Ngày soạn………………….                                  
Ngày dạy…………………... 
Tiết 70                ÔN TẬP CUỐI KÌ II 
I. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức:
 - HS được ôn tập các kiến thức về hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai.
 - Ôn tập cho HS cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực vận dụng                                         

3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.

- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu 

2. Học liệu: SGK, SBT, máy tính bỏ túi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại các kiến thức đã học thông qua việc làm bài tập trắc nghiệm.
b) Nội dung: Câu hỏi trắc nghiệm

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	NỘI DUNG 

	Bài 8 trang 149 SBT:

- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân

Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số  

y = -3x - 4

(A)  (0 ; 
[image: image984.wmf]3

4

) ;        (B)  (0 ; -
[image: image985.wmf]3

4

) ;

(C)  (-1 ; -7) ;       (D)  (1 ; -7) ;

Bài 12/149 SBT:

Điểm M(-2,5 ; 0) thuộc đồ thị của hàm số nào sau đây:

(A)  y = 
[image: image986.wmf]5

1

x2        (B).  y = x2 

(C)  y = 5x2         (D).  không thuộc cả 3 đồ thị trên

Bài tập bổ sung:

Chọn chữ cái đứng trước kết quả đúng:

Phương trình  3x – 2y = 5 có nghiệm là:

   (A)  (1 ; -1) ;        (B)  (5 ; -5) ;

   (C)  (1 ; 1 ) ;        (D)  (-5 ; 5) ;
	Kết quả đúng: (D)  (1 ; -7)

Chọn (D)

Giải thích: cả 3 hàm số trên có dạng 

y = ax2 (a 
[image: image987.wmf]0

¹

) nên đồ thị đều đi qua gốc tọa độ, mà không đi qua điểm M(-2,5 ; 0).

Chọn (D) : 

Chọn (A): (1 ; -1)


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Hs vận dụng được các kiến thức đã học vào việc giải bài tập.
b) Nội dung: Bài tập 16; 18 SGK.

c) Sản phẩm: Bài làm bài tập 16; 18 SGK.

d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	NỘI DUNG 

	Bài tập:
Giải hệ p.trình.
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GV gọi 1 HS lên bảng thực hiện 

Cho hệ p.trình: 
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a.  Với giá trị nào của k thì hệ có 1 nghiệm duy nhất, có vô số nghiệm.

b.  Giải hệ p.trình khi k = 
[image: image990.wmf]2

1

-


- Yêu cầu thảo luận nhóm lớn sau đó cử đại diện nhóm lên trình bày 
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm giải bài 16, 18 trang 150 SBT.

Nửa lớp giải bài 16.

Nửa lớp giải bài 18.

Bài tập bổ sung:

Bài tập 1: Hai đội I và II cùng làm một công việc dự kiến hoàn thành trong thời gian 12 ngày. Sau thời gian 8 ngày, đội I không tiếp tục làm công việc, đội II một mình làm phần công việc còn lại với năng suất gấp đôi và hoàn thành phần việc còn lại trong thời 3,5 ngày. Tính thời gian hoàn thành công việc đó của từng đội.

GV gọi 1 HS lên phân tích bài toán.

1 HS khác lên giải.

Hai đội làm:

   12 ngày : HTCV.

Hai đội làm 8 ngày + đội 2 làm 3,5 ngày 

                       = HTCV (HS gấp đôi)

GV kẻ bảng phân tích đại lượng, yêu cầu HS nêu cách điền.

Gợi ý: chọn ẩn và điền vào bảng.

Dựa vào giả thiết: 2 đôi làm chùng trong 8 ngày, sau đó đội 2 làm một mình với năng suất gấp đôi trong thời gian 3,5 ngày.
	Bài tập: Giải hệ phương trình
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Hệ p.trình: 
[image: image993.wmf]î
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Hệ p.trình có vô số nghiệm 
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1 HS giải câu b. KQ: 
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í

ì

=

=

0

1

y

x


Bài 16 SGK
Gọi chiều cao của tam giác là x(dm) và cạnh đáy của tam giác là y(dm)

ĐK: x, y > 0

Ta có phương trình:

    x = 
[image: image999.wmf]y
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 (1)

Nếu tăng chiều cao thêm 3dm và cạnh đáy giảm đi 2dm thì diện tích của nó tăng thêm 12dm2.

Ta có phương trình:
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    xy – 2x + 3y – 6 = xy + 24

   -2x + 3y = 30.

Ta có hệ phương trình:
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Vậy chiều cao của tam giác là 15dm.

Cạnh đáy của tam giác là 20dm.

Bài 18 SGK
Gọi 2 số cần tìm là x và y.

Ta có hệ phương trình:
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Từ (1) 
[image: image1007.wmf]Þ

  (x + y )2 = 400

Hay x2 + 2xy + y2 = 400

Mà  x2 + y2 = 208


[image: image1008.wmf]Þ

  2xy = 400 -  208 = 192


[image: image1009.wmf]Þ

 xy = 96

Vậy x, y là hai nghiệm của phương trình: 

     X2 – 20 X + 96 = 0

Giải phương trình ta được nghiệm; x1 =12, x2 = 8

Bài tập 1:
  Với năng suất ban đầu, giả sử đội I làm xong công việc trong x ngày, đội II làm trong y ngày ( x > 0 ; y > 0)

Mỗi ngày đội I làm được 
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 công việc.

                đội II làm được 
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               hai đội làm được 
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Ta có phương trình: 
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Hai đội làm chung trong 8 ngày, sau đó đội II làm xong phần việc còn lại trong 3,5 ngày với năng suất gấp đôi nên ta có phương trình:
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Ta có hệ phương trình: 
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Giải hệ p.trình ta được x = 28, y = 21.


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

- Xem lại các dạng toán đã học để ghi nhớ cách phân tích.

- Làm các bài tập còn lại.

- Làm các bài tập 10, 12, 17 SGK/134. 
         - Xem lại toàn bộ kiến thức của chương trình lớp 9 để phục vụ tốt cho ôn thi 

           vào 10.
               -------------------------------------------------***-----------------------------------
Chữa bài kiểm tra HKII (2021-2022)
	Câu
	Lời giải
	Điểm

	Câu I
	Giải phương trình  
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- Kết luận phương trình có hai nghiệm:
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0). Phương trình trở thành
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Pt (*) có a + b +c = 1 + 7 + (-8) = 0

· Pt (*) có 2 nghiệm: 
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Với  t = 1 ta có 
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Vậy PT đã cho có tập nghiệm 
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	Câu II
	Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Bác An đi xe đạp từ nhà lên thị xã cách nhau 24 km. Khi từ thị xã trở về nhà bác vẫn đi trên con đường ấy, nhưng do trời mưa bác đã giảm vận tốc 4 km/h so với lúc đi nen thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 30 phút. Tính vận tốc lúc đi của bác An.
	

	
	Gọi vận tốc lúc đi của bác An  là x (km/h), (ĐK: x > 4)
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	khi đó thời gian bác An đi từ nhà lên thị xã là 
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	Khi về bác An đi với vận tốc là x – 4 (km/h)

Thời gian đi từ thị xã về nhà  là : 
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	Vì thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 30 phút = ½ (h)

nên ta có phương trình:     
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	Giải pt:  
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	Vậy vận tốc lúc đi của bác An là 16 km/h
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	Câu III

Câu V


	a) Vẽ Parabol y = x2
· Lập bảng giá trị 

· Vẽ đúng, đẹp.
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	b)

- phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:
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	Để  (P) cắt(d) tại hai điểm phân biệt thì pt (*) phải có hai nghiệm phân biệt 
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	Vì m nguyên => m – 1 nguyên. Do đó A nhận giá trị nguyên khi m-1 
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Ư
[image: image1040.wmf]{

}

4


Giải ra được các giá trị của m

KL 
[image: image1041.wmf]{

}

3;1;0

m

Î--

thì thỏa mãn yêu cầu của bài toán


	0.25

	
	Cho các số thực x, y khác 0 thỏa mãn 
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Dấu bằng xảy ra khi 
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